
STT Ảnh Mã Tên tiếng anh Tên tiếng việt Giá  Chiết khấu 50%  Mô tả 

1 LT001 Box with Bins Hộp có ngăn kéo           468,000 ₫                 234,000 ₫ 

2 LT002
Object Permanence Box with 

Tray

Trò chơi thả bóng vào lỗ trên khay 

gỗ 
          400,000 ₫                 200,000 ₫ 

3 LT003
Object Permanence Box with 

Drawer

Trò chơi thả bóng vào hộp có lỗ và 

ngăn kéo
          422,000 ₫                 211,000 ₫ 

4 LT004A Three Circles Puzzle
Ghép hình 3 hình tròn kích cỡ khác 

nhau
          218,000 ₫                 109,000 ₫ 

5 LT004B Basic Shapes Puzzle Ghép 3 mẫu hình học cơ bản           218,000 ₫                 109,000 ₫ 

6 LT005 Single Shape Puzzles

4 khay ghép hình riêng lẻ (gồm 4 

khay hình : hình vuông, hình tam 

giác, hình tròn to và hình tròn nhỏ)

          320,000 ₫                 160,000 ₫ 

7 LT006 Geometric Puzzle Board Ghép 5 hình cơ bản có núm           342,000 ₫                 171,000 ₫ 

8 LT008
Imbucare Box w/ 

Rectangular Prism

Trò chơi thả khối lăng trụ chữ nhật 

vào hộp có lỗ
          308,000 ₫                 154,000 ₫ 

9 LT009
Imbucare Box w/ Triangle 

Prism
Trò chơi thả hình tam giác vào hộp           308,000 ₫                 154,000 ₫ 

10 LT010 Imbucare Box w/ Cube Trò chơi thả hình trụ vào hộp có lỗ           308,000 ₫                 154,000 ₫ 

11 LT011
Imbucare Box w/ Small 

Cylinder

Trò chơi thả hình lăng trụ cỡ nhỏ 

vào hộp 
          308,000 ₫                 154,000 ₫ 

12 LT012
Imbucare Box w/ Large 

Cylinder

Trò chơi thả hình lăng trụ cỡ lớn 

vào hộp 
          320,000 ₫                 160,000 ₫ 

13 LT013
Imbucare Box w/ Knitted 

Ball
Trò chơi thả cuộn len           342,000 ₫                 171,000 ₫ 

14 LT014 Imbucare Box w/ Ball
Trò chơi thả quả bóng vào hộp có 

lỗ
          342,000 ₫                 171,000 ₫ 

15 LT015 Infant Coin Box
Trò chơi thả các đồng tiền vào hộp 

có lỗ 
          342,000 ₫                 171,000 ₫ 

16 LT016 Discs on Horizontal Dowel
Các đĩa tròn nằm trên trục nằm 

ngang
          218,000 ₫                 109,000 ₫ 

17 LT017 Discs on Vertical Dowel
Các đĩa tròn màu đỏ nằm trên trục 

thẳng đứng
          194,000 ₫                   97,000 ₫ 

18 LT018 Cubes on Vertical Dowel
Các khối lập phương nằm trên trục 

thẳng đứng
          194,000 ₫                   97,000 ₫ 

19 LT019
Colored Discs on 3 Colored 

Dowels

Các đĩa tròn có màu sắc khác nhau 

nằm trên 3 trục thẳng đứng
          228,000 ₫                 114,000 ₫ 
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20 LT020
Rainbow Discs on 4 Vertical 

Dowels

Xếp hạt màu đậm dần vào cột đứng 

(đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương)
          286,000 ₫                 143,000 ₫ 

21 LT021
Three Discs on a vertical 

Dowel
Ba đĩa trên một trục thẳng đứng           228,000 ₫                 114,000 ₫ 

22 LT022 Twist & Sort Cọc xâu lỗ 2 : có răng cưa           228,000 ₫                 114,000 ₫ 

23 LT023
Horizontal Dowel Variation - 

Serpentine

Trò chơi dịch chuyển đĩa tròn trên 

trục cong
          194,000 ₫                   97,000 ₫ 

24 LT024
Horizontal Dowel Variation - 

Straight

Trò chơi dịch chuyển đĩa tròn trên 

trục thẳng
          194,000 ₫                   97,000 ₫ 

25 LT025 Circle multiple blocks Khoanh tròn nhiều khối           206,000 ₫                 103,000 ₫ 

26 LT026 Multiple blocks Đa giác           206,000 ₫                 103,000 ₫ 

27 LT027 coloured triangles on 4 pegs hình tam giác màu trên 4 chốt           206,000 ₫                 103,000 ₫ 

28 LT028 Four circular blocks Bốn khối tròn           206,000 ₫                 103,000 ₫ 

29 LT029
Basic graphical building 

blocks of four-circle

Khối xây dựng đồ họa cơ bản của 

bốn vòng tròn
          206,000 ₫                 103,000 ₫ 

30 LT030
Circle, rectangle, triangle, 

square blocks

Hình tròn, hình chữ nhật, hình tam 

giác, hình vuông
          206,000 ₫                 103,000 ₫ 

31 LT031 Toddler Imbucare Peg Box Hộp hình trụ 3 màu           400,000 ₫                 200,000 ₫ 

32 LT032
Imbucare board with Kint 

ball
Luồn quả bóng len           422,000 ₫                 211,000 ₫ 

33 LT033
Imbucare board with Kint 

disc
Luồn đồng xu           422,000 ₫                 211,000 ₫ 

34 LT034 Exchangeable game Luồn đồng xu bộ lớn           604,000 ₫                 302,000 ₫ 

35 LT035
Imbucare Box With Flip Lid - 

4 Shapes

Hộp trượt 4 hình cơ bản (nắp đỏ lật 

qua lật lại hai bên)
          514,000 ₫                 257,000 ₫ 

36 LT036
Imbucare box with Flip Lid - 

1 Slot
Hộp trượt và đồng xu           468,000 ₫                 234,000 ₫ 

37 LT037
Imbucare Box With Flip Lid - 

Knit ball

Hộp trượt và quả bóng len (tấm 

màu vàng lật qua lật lại hai bên
          446,000 ₫                 223,000 ₫ 

38 LT038 Wooden box with sliding lid
Hộp gỗ và nắp trượt (nắp gỗ trượt 

qua trượt lại hai bên) 
          422,000 ₫                 211,000 ₫ 

39 LT039

Multiple Shapes Blocks With 

Box Nhiều khối hình với hộp           684,000 ₫                 342,000 ₫ 

41 LT041 Box and Cube Khối lập phương với hộp           172,000 ₫                   86,000 ₫ 



42 LT042 Wooden Egg with a cup Quả trứng gỗ và chiếc cốc           172,000 ₫                   86,000 ₫ 

43 LT043 Wooden Ball with a cup Quả bóng gỗ và chiếc cốc           172,000 ₫                   86,000 ₫ 

44 LT044 Sound box with bell Ỗng chuông nhỏ 2 đầu           124,000 ₫                   62,000 ₫ 

45 LT045 Interlocking Discs 2 miếng gỗ lồng vào nhau           114,000 ₫                   57,000 ₫ 

46 LT046
Four Blue Balls On Small 

Pegs
Bóng xanh trên chốt nhỏ           378,000 ₫                 189,000 ₫ 

47 LT047 Balls On Small Pegs Bóng trên chốt nhỏ           378,000 ₫                 189,000 ₫ 

48 LT048 Ellipsoids On Small Pegs Elip trên chốt nhỏ           378,000 ₫                 189,000 ₫ 

49 LT049 Braiding Board Bảng bện           206,000 ₫                 103,000 ₫ 

50 LT050 Nesting box Lồng hộp gỗ vuông           888,000 ₫                 444,000 ₫ 

51 LT051 Ball Tracker Trượt bóng           970,000 ₫                 485,000 ₫ 

52 LT052 wood push ball baby toy Trò chơi đẩy bóng gỗ           366,000 ₫                 183,000 ₫ 

53 LT053 Fabric Winder Bộ rút vải           514,000 ₫                 257,000 ₫ 

54 LT054 Ring Slide Bộ trượt vòng           932,000 ₫                 466,000 ₫ 

55 LT060 Toddler Cylinder Blocks Bộ hình trụ có núm 1, 3, 5        1,754,000 ₫                 877,000 ₫ 

56 LT060/1 Single Cylinder Block Bộ hình trụ có núm 1           398,000 ₫                 199,000 ₫ 

57 LT061 Cylinder block 5 steps
Bộ hình trụ có núm cỡ nhỏ 5 lỗ size 

13.5*3.5*3cm
       1,840,000 ₫                 920,000 ₫ 

58 LT062 Pink Tower 5 steps Tháp hồng 5 bậc 2-4-6-8-10cm           742,000 ₫                 371,000 ₫ 

59 LT063 Brown Stairs 5 steps Thang nâu 5 bậc size 2-4-6-8-10cm        1,596,000 ₫                 798,000 ₫ 

60 LT064  Long Red Rods 5 steps Gậy đỏ 5 bước           342,000 ₫                 171,000 ₫ 

61 LT065 Numerical Rods 5 steps Gậy số 5 bước           400,000 ₫                 200,000 ₫ 

62 LT067 Bells with Ribbon Chuông có ruy băng           200,000 ₫                 100,000 ₫ 



63 LT068 Wood Baby Rattle Lắc trụ gỗ không sơn           310,000 ₫                 155,000 ₫ 

64 LT069 Wood Baby Rattle Lắc gỗ tròn không sơn           156,000 ₫                   78,000 ₫ 

65 LT076
Infant Toddler Dressing 

Frame: 3 Buttons
Khung vải có khuy bấm           616,000 ₫                 308,000 ₫ 

66 LT077
Infant Toddler Dressing 

Frame: Large Zipper
Khung vải có khóa kéo           616,000 ₫                 308,000 ₫ 

67 LT078
Infant Toddler Dressing 

Frame: Snapping
Khung vải 3 nút cài cúc áo           616,000 ₫                 308,000 ₫ 

68 LT079
Infant Toddler Dressing 

Frame: Velcro
Khung vải dùng khóa dán           616,000 ₫                 308,000 ₫ 

69 LT080
Infant Toddler Dressing 

Frame: Buckling
Khung vải thắt đai           616,000 ₫                 308,000 ₫ 

70 LT121B
Lock learning board-

international
Bảng khóa           662,000 ₫                 331,000 ₫ 

71 LT122 Soma cubes Khối soma           190,000 ₫                   95,000 ₫ 

72 LT123  Lock box exercises Hộp khóa           912,000 ₫                 456,000 ₫ 

73 LT124
Lock Box with objects and 

tray ( Set of 6)
Hộp khóa bộ 6        2,052,000 ₫              1,026,000 ₫ 

74 LT132 Nuts on a Base Bộ ốc vít bu lông 1           342,000 ₫                 171,000 ₫ 

75 LT133 Screws on a Base Bộ ốc vít bu lông 2           342,000 ₫                 171,000 ₫ 

76 LT134
Cross screw set

27.5*11.5*3
Bộ vít chữ thập           570,000 ₫                 285,000 ₫ 

77 LT135
Inner hexagon screw set

27.5*11.5*3
Bộ vít lục giác bên trong           570,000 ₫                 285,000 ₫ 

78 LT136
Hex screw set

27.5*11.5*3
Bộ vít lục giác           570,000 ₫                 285,000 ₫ 

79 LT137 Nuts and Bolts（A） Bộ ốc vít bu lông A           440,000 ₫                 220,000 ₫ 

80 LT138 Nuts and Bolts（B） Bộ ốc vít bu lông B           456,000 ₫                 228,000 ₫ 

81 LT139 Nuts and Bolts（C） Bộ ốc vít bu lông C           798,000 ₫                 399,000 ₫ 

82 LT141 Cut-Out Fraction Circles 1-4 Các vòng phân đoạn giới hạn 1-4           472,000 ₫                 236,000 ₫ 

83 LT006(T) Geometric Puzzle Board Ghép 5 hình cơ bản           138,000 ₫                   69,000 ₫ 



84 LT007(T) Five circle puzzle board Ghép các hình tròn           138,000 ₫                   69,000 ₫ 

85 LT071(T) Circle step Bộ lồng ống tròn           286,000 ₫                 143,000 ₫ 

                    -   ₫ 

                    -   ₫ 

1 SE001C
Cylinder Blocks Beechwood-

without paint inside
Bộ hình trụ có núm        2,280,000 ₫              1,140,000 ₫ 

2 SE001K
Cylinder Blocks Beechwood-

control card
Thẻ trụ có núm             70,000 ₫                   35,000 ₫ 

3 SE001(jz)
Cylinder Blocks 

Beechwood（Small）
Bộ hình trụ có núm cỡ nhỏ 5 núm           308,000 ₫                 154,000 ₫ 

4 SE003C Pink tower-pine Tháp hồng           536,000 ₫                 268,000 ₫ 

5 SE003K Pink tower control card Thẻ tháp hồng             70,000 ₫                   35,000 ₫ 

6 SE003(jz)
 Pink Tower 

beechwood（Small）
Tháp hồng  cỡ nhỏ           416,000 ₫                 208,000 ₫ 

SE004 Pink Tower Stand #2 Kệ tháp hồng           264,000 ₫                 132,000 ₫ 

7 SE005D Brown stair-pine Thang nâu        1,084,000 ₫                 542,000 ₫ 

8 SE005K Brown stair control card Thẻ thang nâu             70,000 ₫                   35,000 ₫ 

9 SE005(jz)
Brown Stairs 

beechwood（Small）
Thang nâu cỡ nhỏ           536,000 ₫                 268,000 ₫ 

10 SE007 Knobless Cylinders Trụ không núm           798,000 ₫                 399,000 ₫ 

11 SE007K
Knobless Cylinders control 

card
Thẻ trụ không núm             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

12 SE008
Geometric Solids with 

Stands,Base with box
Các khối hình học màu xanh           798,000 ₫                 399,000 ₫ 

13 SE011 Long Red Rods Gậy đỏ gỗ sồi           684,000 ₫                 342,000 ₫ 

14 SE013 Stand for Long Red Rods
Kệ đứng cho Gậy đỏ dài gỗ sồi lót 

nhung
          684,000 ₫                 342,000 ₫ 

15 SE012 Mini Long Rods Gậy đỏ mini với hộp           570,000 ₫                 285,000 ₫ 

16 SE011(JZ) Long Red Rods （Small） Gậy đỏ cỡ nhỏ           286,000 ₫                 143,000 ₫ 

17 SE014 Color Tablets(1st Box) Hộp màu số 1           184,000 ₫                   92,000 ₫ 
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18 SE015 Color Tablets(2nd Box) Hộp màu số 2           308,000 ₫                 154,000 ₫ 

19 SE016 Color Tablets(3rd Box) Hộp màu số 3           628,000 ₫                 314,000 ₫ 

20 SE016K color tablets control card Thẻ màu           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

21 SE018 Binomial Cube Nhị thức           308,000 ₫                 154,000 ₫ 

22 SE019 Trinomial Cube Tam thức           422,000 ₫                 211,000 ₫ 

23 SE020B Sound Boxes Ống âm thanh           480,000 ₫                 240,000 ₫ 

24 SE021 Rough & Smooth Boards Bộ xúc giác           460,000 ₫                 230,000 ₫ 561,000 ₫                                                       

SE022 Touch & match board Bộ cảm giác           746,000 ₫                 373,000 ₫ 

25 SE023 Baric Tablets with Box Hộp phân biệt trọng lượng           342,000 ₫                 171,000 ₫ 

26 SE025 Thermic Tablets Tấm cảm nhiệt           320,000 ₫                 160,000 ₫ 

SE026 Thermic bottles w/box Bình nhiệt độ        1,468,000 ₫                 734,000 ₫ 

27 SE027 Thermic Bottle Hộp phân biệt vị giác           308,000 ₫                 154,000 ₫ 

28 SE028B Tasting Exercises
Ống khứu giác (mùi vị-ngửi)-ống 

gỗ
          492,000 ₫                 246,000 ₫ 

29 SE029 Pressure Exercises Phân biệt áp lực bằng tay           684,000 ₫                 342,000 ₫ 

30 SE030
Constructive Triangles With 

5 Boxes
Tạo hình từ hình tam giác        1,200,000 ₫                 600,000 ₫ 

31 SE032 Constructive Blue Triangles
Hộp đựng các hình tam giác vuông 

màu xanh
          320,000 ₫                 160,000 ₫ 

32 SE033 Hand-eye coordination Phối hợp tay mắt           306,000 ₫                 153,000 ₫ 

33 SE034
Three-dimensional Four 

chess
 Bộ cờ 3 chiều           274,000 ₫                 137,000 ₫ 

34 SE035
Geometric Cabinet with 35 

insets
Tủ hình học        2,800,000 ₫              1,400,000 ₫ 

35 SE036
Paper Cards For Geometric 

Demonstration (sets of 9)
Thẻ hình học           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

36 SE037
Paper Cards For Geometric 

Demonstration (sets of 108)

Thẻ hình học dùng với sản phẩm 

SE035
          564,000 ₫                 282,000 ₫ 



37 LA372

geometric three-stages PVC 

Card without 

box（English）

Thẻ hình học 3 phần           580,000 ₫                 290,000 ₫ 

38 SE039
Geometric Demonstration 

Tray 

Khay diễn hình học, dùng để thực 

hành bộ Tủ hình học
          570,000 ₫                 285,000 ₫ 

39 SE040 Geometric Card Cabinet Giá để thẻ hình học 6 tầng           400,000 ₫                 200,000 ₫ 

40 SE047B First Fabric Box(6 pairs) 

Phân biệt cấu trúc vải nhiều màu 

sắc. Gồm các loại vải  cùng kích 

thước nhưng màu và chất liệu khác 

nhau.

          400,000 ₫                 200,000 ₫ 

41 SE048B Second Fabric Box(3 pairs)

Phân biệt cấu trúc vải màu trắng, 

gồm các loại vải màu trắng cùng 

kích thước nhưng chất liệu khác 

nhau.

          344,000 ₫                 172,000 ₫ 

42 SE041 geometry stair Các hình trụ           264,000 ₫                 132,000 ₫ 

43 SE042 cylinder stair Các hình trụ tròn           264,000 ₫                 132,000 ₫ 

44 SE043 Geometry pillar Các hình trụ vuông tròn tam giác           206,000 ₫                 103,000 ₫ 

45 SE044 Three-body six-color wooden 

beads

Xâu hạt gỗ           426,000 ₫                 213,000 ₫ 

46 SE045 Big beaded box Xâu hạt lớn           612,000 ₫                 306,000 ₫ 

47 SE046B four colors game Trò chơi 4 màu           284,000 ₫                 142,000 ₫ 

48 SE054
Color Resemblance Sorting 

Task

Bảng phân loại các cặp màu tương 

đồng
          646,000 ₫                 323,000 ₫ 

49 SE059 Stereognostic Bag
Túi bí mật chứa các hình khối cơ 

bản
          384,000 ₫                 192,000 ₫ 

50 SE061 Mystery Bag 1 Túi bí mật chứa các hình cầu to dần           176,000 ₫                   88,000 ₫ 

51 SE062
Mystery Bag 2: Same Shape 

diff.size

Túi bí mật chứa các hình cầu khác 

nhau
          218,000 ₫                 109,000 ₫ 

52 SE063
Mystery Bag 4: Familiar 

items
Túi bí mật 4           240,000 ₫                 120,000 ₫ 

53 SE064 black blinding fold Khăn bịt mắt             40,000 ₫                   20,000 ₫ 

SE068 The Roman Arch Thành cổ La Mã        1,730,000 ₫                 865,000 ₫ 

54 SE070 Sorting tray Khay sắp xếp           286,000 ₫                 143,000 ₫ 

55 SE073 Combine geometry disk Kết hợp các khối hình học           240,000 ₫                 120,000 ₫ 

56 NOO1 Gabe 1 Gabe 1 548,000 ₫          274,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 hộp gỗ đựng 

đồ, sợi chỉ đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím đan 

thành tấm lưới phủ 6 quả bóng mềm. Có tổng 

cộng 12 miếng, 6 miếng có dây và 6 miếng 
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57 NOO2 Gabe 2 Gabe 2 548,000 ₫          274,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: một hộp gỗ 

đựng đồ, một cặp bi gỗ, khối lập phương, hình 

trụ, trong đó có một móc inox, ba sợi dây 

trắng, hai thanh gỗ mảnh.

58 NOO3 Gabe 3 Gabe 3 154,000 ₫          77,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 hộp gỗ đựng 

đồ, 8 hình khối giống nhau. Quy cách đóng 

gói: hộp màu trắng.

59 NOO4 Gabe 4 Gabe 4 154,000 ₫          77,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 hộp gỗ đựng 

đồ, 8 hình lập phương giống nhau. Quy cách 

đóng gói: hộp màu trắng.

60 NOO5 Gabe 5 Gabe 5 242,000 ₫          121,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: một hộp gỗ 

đựng đồ, 21 khối lập phương nhỏ, ba khối còn 

lại được chia thành nửa hình tam giác và ba 

khối còn lại được chia thành các phần tư hình 

61 NOO6 Gabe 6 Gabe 6 242,000 ₫          121,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: một hộp gỗ 

đựng đồ, 18 khối lập phương, 12 khối lập 

phương và 12 nửa hình trụ. Quy cách đóng 

gói: hộp màu trắng.

62 NOO7 Gabe 7 Gabe 7 242,000 ₫          121,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 18 hình lập 

phương, 6 hình lập phương nhỏ, 12 hình vuông 

nhỏ, quy cách đóng gói: hộp màu trắng.

63 NOO8 Gabe 8 Gabe 8 548,000 ₫          274,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 hộp gỗ 8 ô 

vuông, các hình 8 màu (đỏ, vàng, xanh dương, 

xanh lá cây, tím, đen, trắng, cam) (vuông, tam 

giác vuông, tam giác đều, tam giác cân, tam 

64 NOO9 Gabe 9 Gabe 9 548,000 ₫          274,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 hộp gỗ 8 ngăn, 

các que gỗ 8 màu (đỏ, vàng, xanh dương, xanh 

lá cây, tím, đen, trắng, cam) có 8 chiều dài 

khác nhau, mỗi que 10 que, tổng số 640 que.

65 NOO10 Gabe 10 Gabe 10 548,000 ₫          274,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: một hộp gỗ có 6 

ngăn, 6 vòng màu và nửa vòng (đỏ, vàng, lam, 

lục, tím, cam) mỗi màu 5 vòng. Có tổng cộng 

15 vòng lớn, vừa và nhỏ, tổng cộng 90 vòng và 

66 NOO11 Gabe 11 Gabe 11 416,000 ₫          208,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 01 hộp gỗ 8 

ngăn, đĩa 8 màu (đỏ, vàng, xanh dương, xanh 

lá, tím, đen, trắng, cam) mỗi màu khoảng 40 

viên, tổng cộng 320 viên. Quy cách đóng gói: 

67 NOO12 Gabe 12 Gabe 12 416,000 ₫          208,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: một hộp gỗ 

đựng đồ, một dây buộc giày, ba hình dạng (quả 

bóng, hình trụ, khối lập phương) 6 màu (đỏ, 

vàng, xanh dương, xanh lục, tím, cam) 4 cho 

68 NOO13 Gabe 13 Gabe 13 548,000 ₫          274,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 hộp gỗ đựng 

đồ, 1 bảng chốt gỗ, 1 dây buộc giày màu mỗi 

thứ 8 cái. Chốt gỗ 8 màu (đỏ, vàng, xanh 

dương, xanh lá, tím, đen, trắng, cam) mỗi màu 

69 NOO14 Gabe 14 Gabe 14 352,000 ₫          176,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 hộp gỗ 4 ngăn, 

9 khối ghép số, hình tròn ba màu (xanh, đỏ, 

vàng) cắt theo tỷ lệ tương ứng 1/2, 1/3, 1/4. 

Quy cách đóng gói: hộp màu trắng.

70 NOO15 Gabe 15 Gabe 15 274,000 ₫          137,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 bảng gỗ hình 

vuông đáy, mặt bảng được chia thành các ô 

vuông cạnh 2,5cm bằng các đường kẻ màu đen

71 NOO19 Combo 15 bộ gabe Combo 15 bộ gabe 5,254,000 ₫       2,627,000 ₫             Combo 15 bộ gabe

                    -   ₫                             - ₫ 

55 MA001 PREMIUM Numerical Rods Gậy số gỗ sồi           742,000 ₫                 371,000 ₫ 

56 MA005 Stand For Numerical Rods
Chân đế của gậy số gỗ sồi lót 

nhung
          684,000 ₫                 342,000 ₫ 

57 MA004
wooden number tablets for 

numerical rods
Bộ thẻ dùng để kết hợp với gậy số           240,000 ₫                 120,000 ₫ 

58 MA001(jz)
PREMIUM Numerical 

Rods（Small）
Gậy số mini           330,000 ₫                 165,000 ₫ 

59 MA002 Small Numerical Rods Gậy số mini với hộp           626,000 ₫                 313,000 ₫ 

60 MA006 Colored decimal bar Thanh màu số học           286,000 ₫                 143,000 ₫ 

Góc Toán



61 MA007 Numeral and counters Số và hạt chấm đỏ           184,000 ₫                   92,000 ₫ 

62 MA007K
numeral and counters control 

cards
Thẻ số và hạt chấm đỏ             70,000 ₫                   35,000 ₫ 

63 MA008 Cards and counters Thẻ số từ 1 đến 10           456,000 ₫                 228,000 ₫ 

64 MA009 Number Puzzle 1-10 Ghép số 1-10           264,000 ₫                 132,000 ₫ 

65 MA010/1 Sandpaper Numbers-short Số nhám           240,000 ₫                 120,000 ₫ 

66 MA012 Circular fractionator Phân số tròn           318,000 ₫                 159,000 ₫ 

67 MA013
Large Fraction Skittles With 

Stand
Phân số lớn có chân đế           628,000 ₫                 314,000 ₫ 

68 MA013K Fraction Skittles control card Thẻ kiểm soát phân số             70,000 ₫                   35,000 ₫ 

69 MA015 Seguin Board A & B Bảng hàng chục           628,000 ₫                 314,000 ₫ 

70 MA016
Seguin Board with match 

bead A

Bộ hạt dùng với bảng hàng chục A - 

quốc tế
          228,000 ₫                 114,000 ₫ 

71 MA017
Seguin Board with match 

bead B

Bộ hạt dùng với bảng hàng chục B - 

quốc tế
          264,000 ₫                 132,000 ₫ 

72 MA018 Hundred Board-big Bảng 100 loại to           366,000 ₫                 183,000 ₫ 

73 MA022 hundred Board control card Thẻ bảng 100             60,000 ₫                   30,000 ₫ 

74 MA024 Colors Abacus Bàn tính màu sắc           172,000 ₫                   86,000 ₫ 

75 MA025
Spindle Box With 45 

Spindles
Hộp được đánh số với 45 que tính           536,000 ₫                 268,000 ₫ 

76 MA027
Assembly Geometric Shape 

Tray
Ghép hình đa giác           194,000 ₫                   97,000 ₫ 

77 MA028 irregular shape tray khay hình dạng không đều           184,000 ₫                   92,000 ₫ 

78 MA029 Square Put Together Tray Ghép hình vuông           228,000 ₫                 114,000 ₫ 

79 MA030 Decimal group Nhóm thập phân           274,000 ₫                 137,000 ₫ 

80 MA035
Addition, subtraction, 

multiplication and division

Phép cộng, phép trừ, phép nhân và 

phép chia
          340,000 ₫                 170,000 ₫ 

83 MA040 color bead chain chuỗi hạt màu           354,000 ₫                 177,000 ₫ 



84 MA041 grey bead chain chuỗi hạt màu xám           354,000 ₫                 177,000 ₫ 

85 MA042 black white bead chain chuỗi hạt trắng đen           354,000 ₫                 177,000 ₫ 

86 MA043 Solitaire Dragon Game Trò chơi con rắn           612,000 ₫                 306,000 ₫ 

87 MA046
Addition Subtraction Strip 

Board
Bảng cộng trừ           412,000 ₫                 206,000 ₫ 

88 MA052 Addition Tables(printed) Bảng cộng bổ sung           188,000 ₫                   94,000 ₫ 

89 MA055 Subtraction Tables(printed) Bảng trừ bổ sung           230,000 ₫                 115,000 ₫ 

90 MA049
Multiplication Division Bead 

Board
Bảng nhân chia           400,000 ₫                 200,000 ₫ 

91 MA058
Multiplication 

Tables(printed)
Bảng nhân bổ sung           188,000 ₫                   94,000 ₫ 

92 MA061 Division Tables(printed) Bảng chia bổ sung           168,000 ₫                   84,000 ₫ 

93 MA050
Addition Equations And 

Sums Box-wood
Hộp phép cộng           434,000 ₫                 217,000 ₫ 

94 MA051
Addition Working Charts 

without frame
Bảng cộng và thẻ điều khiển           876,000 ₫                 438,000 ₫ 

95 MA053
Subtraction Equations And 

Sums Box-wood
Hộp phép trừ           434,000 ₫                 217,000 ₫ 

96 MA054
Subtraction Working Charts 

without  frame
Bảng trừ và thẻ điều khiển           876,000 ₫                 438,000 ₫ 

97 MA056
Multiplication  Equations 

And Sums Box-wood
Bảng phép nhân           434,000 ₫                 217,000 ₫ 

98 MA057
Multiplication Working 

Charts without frame
Bảng nhân và thẻ điều khiển           876,000 ₫                 438,000 ₫ 

99 MA059
Divisions   Equations And 

Sums Box-wood
Bảng phép chia           434,000 ₫                 217,000 ₫ 

100 MA060
Division Working Charts 

without frame
Bảng chia và thẻ điều khiển           876,000 ₫                 438,000 ₫ 

101 MA062 Stamp Game Trò chơi tem số           400,000 ₫                 200,000 ₫ 

103 MA064 scale Cân           492,000 ₫                 246,000 ₫ 

104 MA065 Arithmetic balance Cân toán học           492,000 ₫                 246,000 ₫ 

105 MA066
Small Wooden Number 

Cards With Box (1-9000)
Các thẻ số từ 1 đến 9000 cỡ nhỏ           570,000 ₫                 285,000 ₫ 



106 MA066
Large Wooden Number 

Cards With Box (1-9000)
Các thẻ số từ 1 đến 9000 cỡ lớn           628,000 ₫                 314,000 ₫ 

107 MA070 Small Bead Frame Khung hạt nhỏ           308,000 ₫                 154,000 ₫ 

108 MA072 Large Bead Frame Khung hạt lớn           366,000 ₫                 183,000 ₫ 

109 MA075 Bank Game Trò chơi ngân hàng           684,000 ₫                 342,000 ₫ 

110 MA118 Short Bead Chain Chuỗi hạt ngắn           350,000 ₫                 175,000 ₫ 

111 MA106 Colored Bead Stairs 1-9
Các dây cườm màu từ cườm 1 đến 

cườm 9
            70,000 ₫                   35,000 ₫ 

112 MA094 Teens Bead Stair Tray Khay chứa dây cườm hàng chục           250,000 ₫                 125,000 ₫ 

113 MA096 Bead Stair Tray (Single) Khay chứa dây cườm 1-10           146,000 ₫                   73,000 ₫ 

114 MA098 Bead Stairs Base Khay bậc thang hạt cườm           188,000 ₫                   94,000 ₫ 

115 MA100B
9 Golden Bead Bars of 10 

(transparent golden)
9 dây cườm 10  - quốc tế             70,000 ₫                   35,000 ₫ 

116 MA101B
9 Golden Bead Hundred 

Squares(transparent golden)
9 tấm hạt cườm vàng 100 - quốc tế           540,000 ₫                 270,000 ₫ 

MA102B
Golden Bead Thousand 

Cube(transparent golden)
Khối 1000 bằng cườm - quốc tế           588,000 ₫                 294,000 ₫ 

117 MA103B
45 Golden Bead Bars of 10 

with box (transparent golden)
45 dây 10 với hộp  - quốc tế           360,000 ₫                 180,000 ₫ 

118 MA104B
100 Golden bead Units with 

box(transparent golden)

100 hạt cườm (màu trong suốt) - 

quốc tế
            66,000 ₫                   33,000 ₫ 

119 MA113B
Golden Bead Chains of 

100(transparent golden)
Dây cườm 100 - quốc tế             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

120 MA114B
Golden Bead Chains of 

1000(transparent golden)
Dây cườm 1000 - quốc tế           684,000 ₫                 342,000 ₫ 

121 MA138 1-20Beaded frame Khung 1-20           734,000 ₫                 367,000 ₫ 

122 MA131
Introduction to Decimal 

Symbol

Giới thiệu về ký hiệu thập phân 

quốc tế
          320,000 ₫                 160,000 ₫ 

123 MA130B
Introduction to Decimal 

Quantity with Trays

Giới thiệu về số lượng thập phân  

với khay quốc tế
       1,010,000 ₫                 505,000 ₫ 

124 MA132B
Introduction to Decimal 

Symbols with Trays
Giới thiệu kí hiệu thập phân quốc tế        1,528,000 ₫                 764,000 ₫ 

125 MA143 9 Wooden Thousand Cubes
9 khối gỗ 1000 - 8.2*8.2*8.2cm  

9pcs
          582,000 ₫                 291,000 ₫ 



126 MA144
Tray for 9 Wooden Thousand 

Cubes
Khay chứa 9 khối gỗ 1000           400,000 ₫                 200,000 ₫ 

127 MA145 45 Wooden Hundred Squares 45 khối gỗ 100 - 8*8*0.8cm           582,000 ₫                 291,000 ₫ 

128 MA146
Tray for 45 Wooden Hundred 

Squares
Khay chứa 45 khối gỗ 100           400,000 ₫                 200,000 ₫ 

MA139 Set of beads and cabinet Tủ hạt cườm cả chuỗi hạt      12,940,000 ₫              6,470,000 ₫ 

MA139A
Cabinet For Complete Bead 

Material
Tủ hạt cườm ( không hạt)        6,270,000 ₫              3,135,000 ₫ 

MA139B
The Complete Bead set 

(transparent golden)
Bộ hạt cườm cho tủ toán        6,670,000 ₫              3,335,000 ₫ 

MA158B Clock with Moveable Hands Đồng hồ        1,140,000 ₫                 570,000 ₫ 

129 MA159 Moveable clock Đồng hồ           196,000 ₫                   98,000 ₫ 

130 MA160 Cards for Clocks Bài tập đồng hồ           250,000 ₫                 125,000 ₫ 

                    -   ₫                             - ₫ 

133 BO001 Botany Puzzle Cabinet
Kệ ghép hình thực vật 3 tầng  

(không có tấm ghép hình)
          456,000 ₫                 228,000 ₫ 

134 BO002

Animal puzzle cabinet(only 

cabinet)    
Kệ ghép hình động vật 5 tầng  

(không có tấm ghép hình) 
          626,000 ₫                 313,000 ₫ 

135 BO003 Leaf puzzle Ghép hình lá           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

136 BO004 Tree　puzzle Ghép cây           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

137 BO005 Flower puzzle Ghép hoa           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

138 BO006 Horse puzzle Ghép hình con ngựa           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

139 BO007 Frog puzzle Ghép hình con ếch           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

140 BO008 Fish puzzle Ghép hình con cá           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

141 BO009 Turtle puzzle Ghép hình con rùa           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

142 BO010 Bird puzzle Ghép hình con chim           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

143 BO011 Butterfly puzzle Ghép hình con bướm           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

144 BO012 Rooster puzzle Ghép hình con gà           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

Góc Sinh học



145 BO013 Ladybird puzzle Ghép hình con bọ           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

146 BO014 Fly puzzle Ghép hình con ong           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

147 BO015 Dragonfly puzzle Ghép hình con Chuồn chuồn           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

148 BO016 Cicada puzzle Ghép hình con ve sầu           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

149 BO017 Seed puzzle Ghép hình Hạt giống           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

150 BO018 Penguin puzzle Ghép hình con Chim cánh cụt           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

151 BO022 Ant puzzle Ghép hình con dế           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

152 BO006B Horse skeleton puzzle Ghép xương ngựa           196,000 ₫                   98,000 ₫ 

153 BO007B Flog skeleton puzzle Ghép xương ếch           196,000 ₫                   98,000 ₫ 

154 BO008B Fish skeleton puzzle Ghép xương cá           196,000 ₫                   98,000 ₫ 

155 BO009B Tortoise skeleton puzzle Ghép xương rùa           196,000 ₫                   98,000 ₫ 

156 BO010B Bird skeleton puzzle Ghép xương chim           196,000 ₫                   98,000 ₫ 

157 BO055
Botany Leaf Cabinet with 18 

Insets
Tủ lá cây        2,300,000 ₫              1,150,000 ₫ 

158 BO056 Leaf Cards Thẻ các mẫu lá cây (cơ bản)           306,000 ₫                 153,000 ₫ 

159 BO057
Botany Leaf Cabinet Control 

Chart(English)
Bảng mẫu lá cây 3 phần           274,000 ₫                 137,000 ₫ 

160 BO058 Leaf Cards Thẻ mẫu lá cây 3 phần           328,000 ₫                 164,000 ₫ 

161 BO060 Development of Chicken
 vòng đời của con gà mái size 

18*18*2cm
          276,000 ₫                 138,000 ₫ 

162 BO061 Development of Frog  vòng đời của con ếch 18*18*2cm           276,000 ₫                 138,000 ₫ 

163 BO062 Development of Butterfly
 vòng đời của con bướm 

18*18*2cm
          276,000 ₫                 138,000 ₫ 

164 BO063 Development of Sunflower
 vòng đời của bông hoa hướng 

dương 18*18*2cm
          276,000 ₫                 138,000 ₫ 

165 BO064 Development of Man vòng đời của con trai 15*15*2cm           276,000 ₫                 138,000 ₫ 



166 BO065 Development of Woman vòng đời của con gái 15*15*2cm           276,000 ₫                 138,000 ₫ 

167 B470 Body of Woman Cơ thể bé gái           788,000 ₫                 394,000 ₫ 

168 B480 Body of Man Cơ thể bé trai           788,000 ₫                 394,000 ₫ 

176 BO079
Mô hình vòng đời sinh học - 

gà
Mô hình vòng đời sinh học - gà           170,000 ₫                   85,000 ₫ 

177 BO080
Mô hình vòng đời sinh học  - 

kiến
Mô hình vòng đời sinh học  - kiến           170,000 ₫                   85,000 ₫ 

178 BO081
Mô hình vòng đời sinh học  - 

muỗi
Mô hình vòng đời sinh học  - muỗi           170,000 ₫                   85,000 ₫ 

179 BO082
Mô hình vòng đời sinh học  - 

rùa
Mô hình vòng đời sinh học  - rùa           170,000 ₫                   85,000 ₫ 

180 BO083
Mô hình vòng đời sinh học  - 

ếch
Mô hình vòng đời sinh học  - ếch           170,000 ₫                   85,000 ₫ 

181 BO084
Mô hình vòng đời sinh học  - 

bướm
Mô hình vòng đời sinh học  - bướm           170,000 ₫                   85,000 ₫ 

182 BO085
Mô hình vòng đời sinh học  - 

ong
Mô hình vòng đời sinh học  - ong           170,000 ₫                   85,000 ₫ 

183 BO086
Mô hình vòng đời sinh học  - 

bọ rùa

Mô hình vòng đời sinh học  - bọ 

rùa
          170,000 ₫                   85,000 ₫ 

184 BO087
Mô hình vòng đời sinh học  - 

ốc sên

Mô hình vòng đời sinh học  - ốc 

sên
          170,000 ₫                   85,000 ₫ 

185 BO088
Mô hình vòng đời sinh học  - 

cá hồi
Mô hình vòng đời sinh học  - cá hồi           170,000 ₫                   85,000 ₫ 

186 BO089
Mô hình vòng đời sinh học -  

hạt mầm

Mô hình vòng đời sinh học -  hạt 

mầm
          180,000 ₫                   90,000 ₫ 

187 BO090
250gr vỏ ốc, sò biển

Mỗi con dài 4-6cm

250gr vỏ ốc, sò biển

Mỗi con dài 4-6cm
          150,000 ₫                   75,000 ₫ 

188 BO091 Set 12 sinh vật biển Set 12 sinh vật biển           220,000 ₫                 110,000 ₫ 

189 BO092 Set 12 động vật hoang dã Set 12 động vật hoang dã           220,000 ₫                 110,000 ₫ 

190 BO093 Set 12 côn trùng Set 12 côn trùng           220,000 ₫                 110,000 ₫ 

191 BO094 Set 12 động vật nuôi Set 12 động vật nuôi           220,000 ₫                 110,000 ₫ 

192 BO095 Set 12 động vật nuôi kèm thẻ Set 12 động vật nuôi kèm thẻ           270,000 ₫                 135,000 ₫ 

193 BO096
Set 12 động vật hoang dã 

kèm thẻ
Set 12 động vật hoang dã kèm thẻ           190,000 ₫                   95,000 ₫ 



194 BO097 Set 12 sinh vật biển kèm thẻ Set 12 sinh vật biển kèm thẻ           270,000 ₫                 135,000 ₫ 

195 BO098 Set 12 côn trùng kèm thẻ Set 12 côn trùng kèm thẻ           240,000 ₫                 120,000 ₫ 

                    -   ₫                             - ₫ 

192 G002 Stand for Puzzle Maps
Kệ đựng 8 bản đồ các châu lục và 

khu vực - quốc tế
       3,642,000 ₫              1,821,000 ₫ 

193 G003 Puzzle Map Cabinet 1
Tủ đựng 8 bản đồ các châu lục và 

khu vực - quốc tế
       3,924,000 ₫              1,962,000 ₫ 

194 G010-1 Puzzle map of world part
Ghép hình bản đồ Thế Giới - quốc 

tế
       1,138,000 ₫                 569,000 ₫ 

195 G050-1 Puzzle Map of Asia Ghép bản đồ châu Á - quốc tế        1,138,000 ₫                 569,000 ₫ 

196 G020-1 Puzzle Map of Europe Ghép bản đồ châu Âu - quốc tế        1,138,000 ₫                 569,000 ₫ 

197 G030-1 Puzzle map of North America
Ghép bản đồ châu Bắc Mỹ - quốc 

tế
       1,138,000 ₫                 569,000 ₫ 

198 G040-1 Puzzle map of south America
Ghép bản đồ châu Nam Mỹ - quốc 

tế
       1,138,000 ₫                 569,000 ₫ 

199 G060-1 Puzzle Map of Africa Ghép bản đồ châu Phi - quốc tế        1,138,000 ₫                 569,000 ₫ 

200 G070-1 Puzzle Map of Australia Ghép bản đồ châu Úc - quốc tế        1,138,000 ₫                 569,000 ₫ 

201 G080-1 Puzzle Map of USA Ghép bản đồ nước Mỹ - quốc tế        1,138,000 ₫                 569,000 ₫ 

202 G090-1 Puzzle Map of Canada
Ghép bản đồ nước Canada - quốc 

tế
       1,138,000 ₫                 569,000 ₫ 

203 GE021 Puzzle of Ocean Phân bố đại dương - quốc tế        1,138,000 ₫                 569,000 ₫ 

204 G195 Puzzle of Vietnam 57*45cm
Ghép hình bản đồ nước Việt Nam - 

57x45cm - quốc tế
       1,240,000 ₫                 620,000 ₫ 

205 G195-2 Vietnam Control Map Bản đồ Việt Nam ( có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

206 G011
Labeled World Parts Control 

Map
Bản đồ Thế Giới ( có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

207 G012
Unlabeled World Parts 

Control Map
Bản đồ Thế Giới ( không có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

208 G051 Labeled Asia Control Map Bản đồ châu Á ( có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

209 G052 Unlabeled Asia Control Map Bản đồ châu Á ( không có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

210 G021
 Labeled Europe Control 

Map
Bản đồ Châu Âu ( có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

Góc Địa Lý



211 G022
 Unlabeled Europe Control 

Map
Bản đồ Châu Âu ( không có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

212 G031
Labeled North America 

Control Map
Bản đồ Bắc Mỹ ( có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

213 G032
Unlabeled North America 

Control Map
Bản đồ Bắc Mỹ ( không có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

214 G041
Labeled South America 

Control Map
Bản đồ  Nam Mỹ ( có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

215 G042
Unlabeled South America 

Control Map
Bản đồ  Nam Mỹ ( không có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

216 G061 Labeled Africa Control Map Bản đồ châu Phi ( có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

217 G062
Unlabeled Africa Control 

Map
Bản đồ châu Phi ( không có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

218 G071
Labeled Australia Control 

Map
Bản đồ nước Úc (có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

219 G072
Unlabeled Australia Control 

Map
Bản đồ nước Úc (không có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

220 G081 Labeled USA Control Map Bản đồ nước Mỹ (có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

221 G082 Unlabeled USA Control Map Bản đồ nước Mỹ (không có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

222 G091 Labeled Canada Control Map Bản đồ nước Canada ( có nhãn)             80,000 ₫                   40,000 ₫ 

223 G092
Unlabeled Canada Control 

Map

Bản đồ nước  Canada (không có 

nhãn)
            80,000 ₫                   40,000 ₫ 

224 G192 Flags of the World 36 lá cờ trên thế giới - quốc tế        1,086,000 ₫                 543,000 ₫ 

225 GE082
Flags of 37 countries with 

stand
37 lá cờ trên thế giới - quốc tế           900,000 ₫                 450,000 ₫ 

226 GE080 Solar System
Ghép hình 9 hành tinh trong hệ mặt 

trời - quốc tế
       1,140,000 ₫                 570,000 ₫ 

227 GE080 Nine planets Hệ mặt trời - quốc tế           286,000 ₫                 143,000 ₫ 

228 GE084 Color globe
Quả cầu các phẩn của trái đất 16 

cm 
          570,000 ₫                 285,000 ₫ 

229 GE085 Sand globe
Quả địa cầu các đại dương và đất 

liền 16 cm 
          570,000 ₫                 285,000 ₫ 

230 G210 Land Form Cards
Thẻ các mẫu đất (10 chiếc) - quốc 

tế
          768,000 ₫                 384,000 ₫ 

231 G230
Land and Water Form 

Trays:Set 1

Khay đựng mẫu đất và nước: bộ 1 - 

quốc tế
       1,140,000 ₫                 570,000 ₫ 



232 G231
Land and Water Form 

Trays:Set 2

Khay đựng mẫu đất và nước: bộ 2 - 

quốc tế
          800,000 ₫                 400,000 ₫ 

233 GE091B

Land and Water Form 

Cards:Set 1 and Set 2 

(English Cards Only)

Thẻ mẫu đất và nước: Bộ 1 và bộ 2 

(Chỉ thẻ) - quốc tế
          200,000 ₫                 100,000 ₫ 

234 GE092 Solar Core Puzzle Ghép hình lõi trái đất - quốc tế           286,000 ₫                 143,000 ₫ 

                    -   ₫                             - ₫ 

235 V100 Kệ chứa 29 chữ cái tiếng việt Kệ chứa 29 chữ cái tiếng việt        2,000,000 ₫              1,000,000 ₫ 

236 V001
Chữ nhám in thường Tiếng 

Việt

Chữ nhám in thường Tiếng Việt có 

hộp
       1,300,000 ₫                 650,000 ₫ 

237 V002
Chữ nhám viết thường Tiếng 

Việt

Chữ nhám viết thường Tiếng Việt 

có hộp
       1,300,000 ₫                 650,000 ₫ 

238 V003
Chữ nhám ghép nét in Tiếng 

Việt
Chữ nhám ghép nét in Tiếng Việt        1,300,000 ₫                 650,000 ₫ 

239 V003
Chữ nhám ghép viết thường 

Tiếng Việt

Chữ nhám ghép viết thường Tiếng 

Việt có hộp
       1,300,000 ₫                 650,000 ₫ 

240 L020-3 Vietnamese mobile letter box Bảng chữ cái tiếng việt        1,900,000 ₫                 950,000 ₫ 

241 V005
29 Xô âm chữ cái - tiếng Việt 

- nét in

29 Xô âm chữ cái - tiếng Việt - nét 

in
       2,400,000 ₫              1,200,000 ₫ 

242 V006
29 Xô âm chữ cái - tiếng Việt 

- nét viết

29 Xô âm chữ cái - tiếng Việt - nét 

viết
       2,400,000 ₫              1,200,000 ₫ 

243 V007
18 Xô âm chữ ghép - tiếng 

Việt - nét in

18 Xô âm chữ ghép - tiếng Việt - 

nét in
       1,600,000 ₫                 800,000 ₫ 

244 V008
18 Xô âm chữ ghép - tiếng 

Việt - nét viết

18 Xô âm chữ ghép - tiếng Việt - 

nét viết
       1,600,000 ₫                 800,000 ₫ 

245 V009
26 Xô âm chữ cái - tiếng Anh 

- nét in

26 Xô âm chữ cái - tiếng Anh - nét 

in
       2,200,000 ₫              1,100,000 ₫ 

246 V010
16 Xô âm chữ ghép - tiếng 

Anh - nét in

16 Xô âm chữ ghép - tiếng Anh - 

nét in
       1,400,000 ₫                 700,000 ₫ 

247 LA001 Red blue sand letter board
Bảng chữ cái cát viết hoa và viết 

thường đỏ xanh tiếng anh
          434,000 ₫                 217,000 ₫ 

248 LA010 Pinyin structure practice
52 khối chữ vuông thể hiện 26 chữ 

viết hoa và viết thường Tiếng Anh 
          438,000 ₫                 219,000 ₫ 

249 LA100 Metal Insets Tracing Tray Khay chứa viết chữ           384,000 ₫                 192,000 ₫ 

250 LA050
Sandpaper Letter Tracing 

Tray
Khay cát           628,000 ₫                 314,000 ₫ 

251 LA101
Metal Insets with 2 Stands ( 

Pink & Blue)
Khay luyện viết chữ với 2 kệ           912,000 ₫                 456,000 ₫ 

252 L042 Holder for 4 Pencils Hộp đựng 4 bút chì             94,000 ₫                   47,000 ₫ 

Góc Ngôn Ngữ



253 LA107
Set of 11 Colored Pencil 

Holders
11 Ống đứng bút chì màu           742,000 ₫                 371,000 ₫ 

254 LA030
Small Alphabet 

mat(60*20cm)
Thảm dùng cho bộ chữ cỡ nhỏ           296,000 ₫                 148,000 ₫ 

255 LA031
Small Alphabet 

mat(60*20cm)
Thảm dùng cho bộ chữ cỡ nhỏ           296,000 ₫                 148,000 ₫ 

256 LA032 Big Alphabet mat(60*84cm) Thảm dùng cho bộ chữ cỡ lớn           446,000 ₫                 223,000 ₫ 

257 LA033 Big Alphabet mat(60*42cm) Thảm dùng cho bộ chữ cỡ lớn           354,000 ₫                 177,000 ₫ 

                    -   ₫ 

258 PR002
Dressing Frame Stand For 12 

Frames
Kệ đụng 12 khung áo           686,000 ₫                 343,000 ₫ 

259 PR003/1 Hook & Eye Dressing Frame Khung dạy nhận biết khuy cài móc           134,000 ₫                   67,000 ₫ 

260 PR003/2 Lacing Dressing Frame Khung dạy nhận biết xỏ, thắt dây           134,000 ₫                   67,000 ₫ 

261 PR003/3 Knitted garment frame Khung dậy kỹ năng buộc dây giầy           134,000 ₫                   67,000 ₫ 

262 PR003/4 Velcro Dressing Frame
Khung dạy kỹ năng cài áo miếng 

giáp khóa dán Velcro 
          134,000 ₫                   67,000 ₫ 

263 PR003/5
Ribbon Tying Dressing 

Frame

Khung dạy kỹ năng thắt nút dây, 

thắt nơ 
          134,000 ₫                   67,000 ₫ 

264 PR003/6
Large Buttons Dressing 

Frame
Khung dạy kỹ năng cài khuya to           134,000 ₫                   67,000 ₫ 

265 PR003/7
Small Buttons Dressing 

Frame
Khung dạy kỹ năng cài khuya nhỏ           134,000 ₫                   67,000 ₫ 

266 PR003/8 Zipping Frame
Khung dạy kỹ năng kéo phéc-mơ-

tuya 
          134,000 ₫                   67,000 ₫ 

267 PR003/9 Snap Closure Dressing Frame Khung vải có cúc bấm           134,000 ₫                   67,000 ₫ 

268 PR003/10 Safety Pins Dressing Frame
Khung dạy kỹ năng sử dụng kim 

băng 
          134,000 ₫                   67,000 ₫ 

269 PR003/11 Buckles Dressing Frame
Khung dạy kỹ năng sử dụng dây 

nút buộc chéo 
          134,000 ₫                   67,000 ₫ 

270 PR003/12 Chinese knot Dressing Frame
Khung dạy kỹ năng sử dụng dây 

nút khóa 
          134,000 ₫                   67,000 ₫ 

271 PR020 Two fingers Hai ngón tay           156,000 ₫                   78,000 ₫ 

272 PR300A
Khay nhựa trắng mini 

17x23cm
Khay nhựa trắng mini 17x23cm             60,000 ₫                   30,000 ₫ 

273 PR300B Khay nhựa trắng 20x27cm Khay nhựa trắng 20x27cm             74,000 ₫                   37,000 ₫ 

Góc Thực Hành Cuộc Sống



274 PR300C
Khay nhựa trắng 

23.5x32.5cm
Khay nhựa trắng 23.5x32.5cm             90,000 ₫                   45,000 ₫ 

275 PR300D Khay nhựa trắng 27x37cm Khay nhựa trắng 27x37cm           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

276 PR303A
Small wooden tray with large 

hole
Khay gỗ cỡ nhỏ 20x25cm           140,000 ₫                   70,000 ₫ 

277 PR303B
Middle wooden tray with 

large hole
Khay gỗ cỡ vừa 25x32cm           170,000 ₫                   85,000 ₫ 

278 PR303C
Big wooden tray with large 

hole
Khay gỗ cỡ lớn 30x40cm           190,000 ₫                   95,000 ₫ 

279 PR410A
Cotton working  mat with 

piping-(40*60CM)
Thảm 40x60cm           100,000 ₫                   50,000 ₫ 

280 PR410C
Cotton working  mat with 

piping-(60*80CM)
Thảm 60x80cm           190,000 ₫                   95,000 ₫ 

281 PR410D
working  mat-

Cotton(110Cm*70cm)
Thảm 70x110cm           290,000 ₫                 145,000 ₫ 

282 PR414 Kệ chứa thảm 12 ngăn Kệ chứa thảm 12 ngăn        1,400,000 ₫                 700,000 ₫ 

283 PR411 Carpet circle 1,6x2,3m Thảm circle 1,6x2,3m        1,000,000 ₫                 500,000 ₫ 

284 PR412 Carpet circle 2x3m Thảm circle 2x3m        1,200,000 ₫                 600,000 ₫ 

285 PR005
Shoes Cleaning Activity with 

tray
Hoạt động làm sạch giày với khay 342,000 ₫          171,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: Tổng cộng 5 cái 

Sản phẩm: 1 khay gỗ đục lỗ, 1 bàn chải, 1 đĩa 

gỗ, 1 giẻ lau ngón tay, 1 lọ

286 PR005B
Shoes Cleaning Activity 

without tray

Hoạt động làm sạch giày không có 

khay
168,000 ₫          84,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: Tổng cộng 4 sản 

phẩm: 1 bàn chải, 1 tấm gỗ, 1 giẻ lau ngón tay, 

1 chai

287 PR006
Shoes Polishing Activity with 

tray
Hoạt động đánh giày với khay 394,000 ₫          197,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: Tổng cộng 5 cái 

Sản phẩm: 1 khay gỗ, 1 bàn chải, 1 đệm lót 

tay, 1 giẻ lau ngón tay, 1 lọ

288 PR006B
Shoes Polishing Activity 

without tray

Hoạt động đánh bóng giày không 

có khay
220,000 ₫          110,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: tổng cộng 

có 4 sản phẩm: 1 bàn chải, 1 miếng lót tay, 1 

giẻ lau ngón tay, 1 chai

289 PR007
Mirror Cleaning Activity with 

tray
Hoạt động lau gương với khay 308,000 ₫          154,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: Tổng cộng 5 cái 

Sản phẩm: 1 khay melamine đục lỗ, 1 giẻ lau 

ngón tay, 1 chai lọ, bát thủy tinh, 1 miếng bọt 

biển tự nhiên

290 PR007B
Mirror Cleaning Activity 

without tray

Hoạt động lau gương không có 

khay
176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: Tổng cộng 4 cái 

Sản phẩm: 1 giẻ lau ngón tay, 1 lọ, bát thủy 

tinh, 1 miếng bọt biển tự nhiên

291 PR008 Glass Cleaning Activity Hoạt động lau kính 1 324,000 ₫          162,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: tổng cộng có 4 

sản phẩm: 1 sọt lau nhà, 1 bình tưới, khăn 

bông nguyên chất cao cấp, 1 cây gạt kính.

292 PR008B Glass Cleaning Activity Hoạt động lau kính 2 324,000 ₫          162,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: tổng cộng 

có 5 sản phẩm: 1 khay gỗ có lỗ, 1 giẻ lau ngón 

tay, 1 chai, miếng bọt biển tự nhiên.

293 PR009
Wood Polishing Activity with 

tray

Hoạt động đánh bóng đồ gỗ với 

khay
368,000 ₫          184,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: tổng cộng 

có 5 sản phẩm: 1 miếng giẻ lau ngón tay, 1 

chai, miếng bọt biển tự nhiên. Một pallet gỗ 

sồi.

294 PR009B
Wood Polishing Activity 

without tray

Hoạt động đánh bóng đồ gỗ không 

có khay
194,000 ₫          97,000 ₫                  

Thành phần của đồ dùng dạy học: Tổng cộng 

có 4 sản phẩm: 1 giẻ lau ngón tay, 1 chai, 

miếng bọt biển tự nhiên.



295 PR010
Flower Arrangement Activity 

with tray
Hoạt động cắm hoa với khay 964,000 ₫          482,000 ₫                

Thành phần giáo cụ: Tổng cộng 10 cái Sản 

phẩm: 1 khay gỗ đục lỗ, 1 xốp tự nhiên, phễu 

inox, tô thủy tinh, đế lót ly, bình cắm hoa, 2 lọ 

thủy tinh, 1 giỏ

296 PR010B
Flower Arrangement Activity 

without tray
Hoạt động cắm hoa không có khay 746,000 ₫          373,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: tổng cộng có 9 

sản phẩm: 1 miếng bọt biển tự nhiên, phễu 

inox, bát thủy tinh, đế lót ly, bình nước, bình 

cắm hoa, 2 bình thủy tinh, 1 giỏ

297 PR011
Plant Watering Activity with 

tray
Hoạt động tưới cây với khay 466,000 ₫          233,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: Tổng cộng 4 cái 

Sản phẩm: 1 khay xanh có lỗ, 1 miếng xốp Hy 

Lạp tự nhiên, 1 đĩa sứ xanh, 1 chậu phơi.

298 PR011B
Plant Watering Activity 

without tray
Hoạt động tưới cây không có khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: tổng cộng 

có 3 sản phẩm: 1 miếng bọt biển Hy Lạp tự 

nhiên, 1 đĩa sứ xanh và 1 chậu phơi.

299 PR012
Leaf Cleaning Activity with 

tray
Hoạt động làm sạch lá với khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: Tổng cộng 3 cái 

Sản phẩm: 1 khay xanh có lỗ, 1 xốp Hy Lạp tự 

nhiên, 1 đĩa sứ xanh,

300 PR012B
Leaf Cleaning Activity 

without tray

Hoạt động làm sạch lá không có 

khay
114,000 ₫          57,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: Tổng cộng 2 cái 

Sản phẩm: 1 miếng bọt biển Hy Lạp tự nhiên, 

1 đĩa sứ xanh,

301 PR014
Table Cleaning Activity with 

pink tray
Hoạt động lau bàn với khay 430,000 ₫          215,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: Tổng cộng 4 cái 

Sản phẩm: 1 khay màu hồng có lỗ, 1 miếng 

xốp Hy Lạp tự nhiên, 1 đĩa đựng bột gốm, 1 

giẻ lau găng tay

302 PR014B
Table Cleaning Activity 

without tray
Hoạt động lau bàn không có khay 254,000 ₫          127,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: tổng cộng 3 

sản phẩm, 1 miếng bọt biển Hy Lạp tự nhiên, 1 

đĩa đựng bột gốm, 1 miếng giẻ lau găng tay

303 PR015 Table Washing Activity Hoạt động rửa bàn 1,436,000 ₫       718,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: tổng cộng 

10 sản phẩm, 1 miếng xốp Hy Lạp tự nhiên, 1 

xô inox, 1 giẻ lau găng tay, 1 tạp dề trẻ em, 3 

đĩa inox, 1 bát inox, 1 cốc inox, để bàn làm 

304 PR016 Cloth Washing Activity Hoạt động giặt vải 1,498,000 ₫       749,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: tổng cộng 5 sản 

phẩm, 2 chậu sắt, 1 xô sắt, 1 ấm đun nước, 1 

bàn rửa bằng gỗ sồi

305 PR018 Hands Washing Activity Hoạt động rửa tay 1,376,000 ₫       688,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: tổng cộng 11 

sản phẩm, 1 miếng xốp Hy Lạp tự nhiên, 1 

khăn tắm lớn, 1 khăn tắm nhỏ, 1 chổi quét bàn. 

1 miếng xà bông sữa, 1 miếng chậu sắt, 1 

306 PR019 Cleaning Set Bộ làm sạch sàn 736,000 ₫          368,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: tổng cộng 

có 3 sản phẩm, 1 cây chổi cán dài, 1 cây lau 

nhà và 1 cây chổi nhỏ

307 PR020 dust activity set Hoạt động lau bụi 1 352,000 ₫          176,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: tổng cộng 

có 3 sản phẩm, một quả bóng len, một tấm 

chiếu, một cái rổ,

308 PR021 dust activity set Hoạt động lau bụi 2 282,000 ₫          141,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: miếng xốp màu 

vàng, bút lông nhỏ, đĩa nhỏ cao cấp

309 PR021B dust activity set Hoạt động lau bụi 3 106,000 ₫          53,000 ₫                  
Thành phần đồ dùng dạy học: miếng xốp màu 

vàng, bút lông nhỏ

310 PR030
Eggs Slicing Activity with 

tray
Hoạt động cắt trứng với khay 596,000 ₫          298,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: tổng cộng có 6 

sản phẩm, 1 đĩa melamin có tay cầm cao cấp, 

3 bát thủy tinh, 1 dụng cụ cắt trứng, 1 kẹp 

inox.

311 PR030B
Eggs Slicing Activity without 

tray
Hoạt động cắt trứng không có khay 422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: Tổng cộng 5 sản 

phẩm, 3 bát thủy tinh, 1 dụng cụ cắt trứng, 1 

kẹp inox.

312 PR031
Juice Squeezing Activity with 

tray

Hoạt động ép nước trái cây với 

khay
508,000 ₫          254,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: Tổng cộng có 6 

sản phẩm, 1 đĩa melamin cao cấp có tay cầm, 

1 tô thủy tinh, 1 cốc ép trái cây, 1 cốc uống 

nước, 1 cốc có tay cầm. Một miếng bọt biển tự 

313 PR031B
Juice Squeezing Activity 

without tray

Hoạt động ép nước trái cây không 

có khay
334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: tổng cộng 

có 5 sản phẩm, 1 tô thủy tinh, 1 cốc ép trái 

cây, 1 cốc uống nước và 1 cốc có tay cầm. 

Một miếng bọt biển tự nhiên

314 PR032 Baking Activity with tray
Hoạt động làm bánh nướng với 

khay
508,000 ₫          254,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 6 khuôn làm bánh, 1 cọ 

silicon, 1 cây cán bột, 1 que đánh trứng, 1 

khay trắng

315 PR032B Baking Activity without tray
Hoạt động làm bánh nướng không 

có khay
334,000 ₫          167,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 6 khuôn làm bánh, 1 cọ 

silicon, 1 cây cán bột, 1 que đánh trứng.



316 PR033
Smearing Jam Activity with 

tray
Hoạt động cắt bánh mỳ với khay 570,000 ₫          285,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 cốc trắng hình bầu dục 

sọc, 01 cốc tròn lớn sọc trắng, 01 cốc tròn nhỏ 

sọc trắng, 01 thớt trắng, 01 dao cắt mứt, 01 

khay trắng.

317 PR033B
Smearing Jam Activity 

without tray

Hoạt động cắt bánh mỳ không có 

khay
394,000 ₫          197,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 cốc bầu dục sọc, 01 cốc 

lớn sọc trắng, 01 cốc sọc nhỏ, 01 thớt trắng, 

01 dao cắt mứt.

318 PR034
Banana Cutting Activity with 

tray
Hoạt động cắt chuối với khay 570,000 ₫          285,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 cốc bầu dục sọc vàng, 01 

cốc tròn lớn sọc vàng, 01 thớt trắng, 01 kẹp 

inox nhỏ, 01 dao cắt an toàn, 01 khay trắng.

319 PR034B
Banana Cutting Activity 

without tray
Hoạt động cắt chuối không khay 394,000 ₫          197,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 cốc bầu dục sọc vàng, 01 

cốc tròn lớn sọc vàng, 01 thớt trắng, 01 kẹp 

inox nhỏ, 01 dao cắt an toàn.

320 PR035
Apple Cutting Activity with 

tray
Hoạt động cắt táo bằng khay 684,000 ₫          342,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 bát sứ xanh hai tai, 01 

bát lớn sọc xanh, 01 bát nhỏ sọc xanh, 01 thớt 

gỗ sồi, 01 kẹp inox nhỏ, 01 dụng cụ cắt táo, 01 

khay trắng.

321 PR035B
Apple Cutting Activity 

without tray
Hoạt động cắt táo không có khay 508,000 ₫          254,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 bát sứ xanh có 2 tai, 01 

bát lớn sọc xanh, 01 bát nhỏ sọc xanh, 01 thớt 

gỗ Sồi, 01 kẹp inox nhỏ, 01 dụng cụ cắt táo.

322 PR036
Peeling And Cutting Activity 

with tray
Hoạt động gọt và cắt với khay 570,000 ₫          285,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 tô bầu dục sọc xanh, 01 

tô tròn lớn sọc xanh, 01 dụng cụ gọt vỏ sứ, 01 

kẹp inox, 01 dao cắt an toàn, 01 khay trắng.

323 PR036B
Peeling And Cutting Activity 

without tray

Hoạt động gọt và cắt không có 

khay
394,000 ₫          197,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 tô bầu dục sọc xanh, 01 

tô tròn lớn sọc xanh, 01 dụng cụ gọt vỏ sứ, 01 

kẹp inox, 01 dao cắt an toàn.

324 PR037
Eggshells Grinding Activity 

with tray

Hoạt động nghiền vỏ trứng với 

khay
394,000 ₫          197,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: một bộ cối 

xay gốm, bát sứ, đĩa tròn nhỏ, lọ nhỏ trong 

suốt và khay trắng.

325 PR037B
Eggshells Grinding Activity 

without tray

Hoạt động nghiền vỏ trứng không 

có khay
220,000 ₫          110,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 1 bộ cối xay sứ, 1 bát sứ, 1 

đĩa tròn nhỏ và 1 lọ nhỏ trong suốt.

326 PR038 Making Tea Activity Hoạt động pha trà với khay 2,654,000 ₫       1,327,000 ₫             

Đồ dùng dạy học: 01 ca giữ nhiệt, 01 ấm trà, 

01 khay vuông, 01 ấm trà, 04 tách trà, 01 kẹp 

tre, 01 khay chữ nhật nhỏ, 01 khay trắng lớn

327 PR038B
Making Tea Activity without 

tray
Hoạt động pha trà không có khay 2,522,000 ₫       1,261,000 ₫             

Đồ dùng dạy học: 01 ca giữ nhiệt, 01 ấm trà, 

01 khay vuông rút nước, 01 ấm trà, 04 tách 

trà, 01 kẹp tre, 01 khay nhỏ hình chữ nhật.

328 PR039 Kids Tableware Activity Hoạt động bộ đồ ăn cho trẻ em 360,000 ₫          180,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: một tấm lót có hoa văn, một 

chiếc vò hai quai tròn bằng gốm, một cặp dao 

và nĩa, một cốc thủy tinh,

329 PR039A Tableware set A Bộ đồ ăn A 596,000 ₫          298,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 1 chiếc khăn trải bàn màu 

nâu, 1 chiếc vò hai quai tròn bằng nhựa, 1 cặp 

dao, nĩa, thìa, đũa.

330 PR040
Cooking Rice Activity with 

tray
Hoạt động nấu cơm với khay 606,000 ₫          303,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: bát giữ tươi có 

nắp, lọ thủy tinh lớn, cốc đựng gia vị, lọ đựng 

gia vị, đĩa sứ hình chữ nhật, khay trắng.

331 PR040B
Cooking Rice Activity 

without tray
Hoạt động nấu cơm không có khay 474,000 ₫          237,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: bát giữ tươi có 

nắp, lọ thủy tinh lớn, cốc đựng gia vị, lọ đựng 

gia vị, đĩa sứ hình chữ nhật.

332 PR041
Wash the cherry tomatoes set 

with tray
Hoạt động rửa cà chua với khay 430,000 ₫          215,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: rổ đựng trái cây 

inox, đĩa tròn lớn, đĩa tròn nhỏ, bát tròn trắng, 

khay trắng.

333 PR041B
Wash the cherry tomatoes set 

without tray
Hoạt động rửa cà chua không khay 254,000 ₫          127,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 rổ đựng trái 

cây inox, 1 đĩa tròn lớn, 1 đĩa tròn nhỏ và 1 tô 

tròn trắng.

334 PR042
Squeeze lemon working with 

plastic tray
Hoạt động vắt chanh với khay 702,000 ₫          351,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 1 dụng cụ ép tỏi, 1 kẹp inox 

nhỏ, 1 tô thủy tinh lớn, 1 cốc vắt chanh, 1 tô 

thủy tinh dày, 1 khay trắng lớn cao cấp có tay 

cầm

335 PR042B
Squeeze lemon working 

without plastic tray
Hoạt động vắt chanh không khay 526,000 ₫          263,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 1 dụng cụ ép tỏi, 1 kẹp inox, 

1 tô thủy tinh lớn, 1 cốc đựng chanh, 1 tô thủy 

tinh đặc

336 PR043
Peel oranges working with 

plastic tray
Hoạt động Gọt cam bằng với nhựa 632,000 ₫          316,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 kẹp inox nhỏ, 

1 thớt trắng, bát tròn màu cam có tai, 1 bát 

tròn lớn màu cam, mỗi loại 1 cái nhỏ, 1 đĩa lớn 

màu trắng



337 PR043B
Peel oranges working without 

plastic tray

Hoạt động gọt cam không có khay 

nhựa
456,000 ₫          228,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: kẹp inox nhỏ, 

thớt trắng, bát tròn có tai màu cam, bát tròn 

lớn màu cam, bát tròn nhỏ màu cam

338 PR044
Peel oranges working 2 with 

plastic tray
Hoạt động bóc vỏ cam với khay 404,000 ₫          202,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: kẹp inox nhỏ, 

thớt trắng, đĩa melamin trắng lớn, đĩa melamin 

tròn nhỏ, đĩa trắng lớn

339 PR044B
Peel oranges working 2 

without plastic tray
Hoạt động bóc vỏ cam không khay 228,000 ₫          114,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 01 kẹp inox nhỏ, 

01 thớt trắng, 01 đĩa melamin trắng, 01 đĩa 

tròn melamin nhỏ

340 PR045
Prepare water working with 

plastic tray
Hoạt động với nước kèm khay 1,324,000 ₫       662,000 ₫                

341 PR045B
Prepare water working 

without plastic tray
Hoạt động với nước không có khay 1,192,000 ₫       596,000 ₫                

342 PR045C simple prepare water working Hoạt động với nước đơn giản 298,000 ₫          149,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: đĩa acrylic 

hình bầu dục, thìa mảnh, cốc nước lớn, đế lót 

ly.

343 PR046
Dig the pulp working with 

plastic tray
Nạo ruột hoa quả với khay 404,000 ₫          202,000 ₫                

Ly sọc xanh, tô sọc lớn, thố thủy tinh, muôi 

hoa quả, đĩa lớn trắng cao cấp

344 PR046B
Dig the pulp working without 

plastic tray
Nạo ruột hoa quả không khay 228,000 ₫          114,000 ₫                

Cốc sọc xanh, bát sọc lớn, bát thủy tinh, thìa 

đào hoa quả

345 PR047
Peel nuts working with 

wooden tray
Hoạt động bóc hạt với khay gỗ 246,000 ₫          123,000 ₫                

Đĩa hoa mận, đĩa vuông, đĩa tròn melamine, 

khay lỗ nhỏ vừa

346 PR047B
Peel nuts working without 

wooden tray
Hoạt động bóc hạt không khay gỗ 106,000 ₫          53,000 ₫                  Đĩa hoa mận, đĩa vuông, đĩa tròn melamin

347 PR048
stiring working with plastic 

tray
Hoạt động khuấy trộn với khay 342,000 ₫          171,000 ₫                

Một tô tròn thủy tinh, một miếng bọt biển, một 

máy trộn inox, đĩa lớn màu trắng cao cấp

348 PR048B
stiring working without 

plastic tray
Hoạt động khuấy không khay 176,000 ₫          88,000 ₫                  

Một bát tròn thủy tinh, một miếng bọt biển, 

một cây khuấy inox

349 PR052
Glue And Paste Box with 

tray

Hoạt động cắt giấy với kéo kèm 

khay
316,000 ₫          158,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 chiếc kéo an 

toàn, 1 gói giấy màu tạo hình, 1 khay gỗ sồi.

350 PR052B
Glue And Paste Box without 

tray

Hoạt động cắt giấy với kéo không 

kèm khay
98,000 ₫            49,000 ₫                  

Đồ dùng dạy học: 1 chiếc kéo cắt, 1 gói giấy 

màu xếp hình.

351 PR053

Opening And Closing 

Activity（Restoring ancient 

ways）

Hoạt động đóng và mở（các khóa 

cổ xưa）
342,000 ₫          171,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 hộp lục giác 

màu đỏ, 4 túi vintage

352 PR053B
Opening And Closing 

Activity（metal）

Hoạt động mở và đóng（kim 

loại）
422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần máy trợ giảng: 01 hộp lục giác 

màu vàng, 04 bình inox.

353 PR053C
Opening And Closing 

Activity（ceramics）
Hoạt động mở và đóng（gốm sứ） 474,000 ₫          237,000 ₫                

Thành phần trợ giảng: hộp lục giác màu be, 5 

chai gốm

354 PR053D
Opening And Closing 

Activity（Plastic）
Hoạt động mở và đóng（Nhựa） 308,000 ₫          154,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 01 hộp lục giác 

màu xanh nước biển, 07 chai nhựa.

355 PR053E
Opening And Closing 

Activity2
Hoạt động mở và đóng 2 220,000 ₫          110,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 mây xoan 

xanh, 4 bình inox.

356 PR053F
Opening And Closing 

Activity2
Hoạt động mở và đóng 3 316,000 ₫          158,000 ₫                Một giỏ nhựa, mười loại lọ khác nhau

357 PR054 Lock Activity with tray Hoạt động khóa với 658,000 ₫          329,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: ổ khóa bằng 

đồng có ba kích cỡ lớn, vừa và nhỏ khác nhau, 

mỗi ổ có ba chìa, các chìa được phân biệt bằng 

đai xanh, vàng, đỏ và một khay đựng bằng gỗ 



358 PR054B Lock Activity without tray Hoạt động khóa không có khay 482,000 ₫          241,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: ổ khóa bằng 

đồng có ba kích cỡ lớn, vừa và nhỏ khác nhau, 

mỗi ổ có ba chìa, các chìa được phân biệt bằng 

đai xanh, vàng, đỏ.

359 PR055 color locks 8pcs with basket Khóa màu 8 cái với giỏ 422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần hỗ trợ giảng dạy: tám ổ khóa màu, 

cụ thể là vàng, xanh đậm, cam, đỏ, xanh lá 

cây, đỏ, xanh nhạt, đen, mỗi ổ khóa có ba chìa 

khóa. Một giỏ ruy băng ren tròn.

360 PR055C
color locks 8pcs without 

basket
Khóa màu 8 chiếc không có giỏ 316,000 ₫          158,000 ₫                

Thành phần hỗ trợ giảng dạy: tám ổ khóa màu, 

cụ thể là vàng, xanh đậm, cam, đỏ, xanh lá 

cây, đỏ, xanh nhạt, đen, mỗi ổ khóa có ba chìa 

khóa.

361 PR056
Threading Activity-1 with 

tray
Hoạt động xâu hạt 1 với khay 508,000 ₫          254,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: bát 

melamine vuông, dây thừng bằng gỗ, 12 hạt gỗ 

lớn và khay gỗ sồi.

362 PR056B
Threading Activity-1 without 

tray
Hoạt động xâu hạt 1 không có khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: bát 

melamine vuông, thanh gỗ và dây thừng, 12 

hạt gỗ lớn.

363 PR057
Threading Activity-2 with 

tray
Hoạt động xâu hạt 2 với khay 508,000 ₫          254,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: bát vuông 

melamine, dây buộc giày, 16 hạt gỗ, khay gỗ 

sồi.

364 PR057B
Threading Activity-2 without 

tray
Hoạt động xâu hạt 2 không có khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: bát vuông 

melamin, dây buộc giày, 16 hạt gỗ.

365 PR058
Threading Activity-3 with 

tray
Hoạt động xâu hạt 3 với khay 422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: bát 

melamine vuông, dây câu, gói hạt nhỏ và khay 

gỗ sồi.

366 PR058B
Threading Activity-3 without 

tray

Hoạt động xâu hạt  3 không có 

khay
246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: bát 

melamine vuông, dây câu và dây thừng, gói hạt 

nhỏ.

367 PR059
Wool Knitting Activity with 

tray
Hoạt động đan len với khay 422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 cuộn len 6 

màu, 8 kim thêu, 1 ống kim trong suốt, 8 bảng 

hình học nhiều hình, 1 cái kéo. Một pallet gỗ 

sồi.

368 PR059B
Wool Knitting Activity 

without tray
Hoạt động đan len không có khay 246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 cuộn len 6 

màu, 8 kim thêu, 1 ống kim trong suốt, 8 bảng 

hình học nhiều hình, 1 cái kéo.

369 PR059C
Wool Knitting Activity 

without tray
Hoạt động đan len không có khay 2 308,000 ₫          154,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 cuộn len 6 

màu, 8 kim thêu, 1 ống kim trong suốt, 8 bảng 

hình học nhiều hình, 1 cái kéo. Một hộp 

acrylic thẻ, một hộp acrylic len

370 PR060 sew botton Hoạt dộng khâu  đan với khay 596,000 ₫          298,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 1 vòng vải thêu, 1 bộ đồ 

thêu dâu tây, 1 hộp đựng đồ nghề may vá, 1 

mảnh vải thêu, 1 khay gỗ sồi.

371 PR060B sew knitting Hoạt dộng khâu  đan không khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 vòng tròn thêu, 01 bộ đồ 

thêu quả dâu tây, 01 hộp chỉ khâu, 01 mảnh 

vải thêu.

372 PR061 Lacing Animals(3pcs) Đan động vật ( 3 cái ) 508,000 ₫          254,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: một con lạc 

đà, một con cừu, một tấm bảng khoét lỗ hình 

con cá và ba sợi dây thừng bằng các thanh gỗ. 

Phương pháp đóng gói: hộp màu trắng

373 PR062 Lacing Big Apple Hoạt động đan miếng dưa hấu 72,000 ₫            36,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: khối xếp hình 

quả dưa hấu, con sâu xanh nối với một đầu quả 

dưa hấu bằng sợi chỉ trắng, con sâu có thể chui 

qua lỗ nhỏ trên khối xếp hình.

374 PR063 Mouse Eat Cheese Chuột ăn phô mai 72,000 ₫            36,000 ₫                  

Thành phần của đồ dùng dạy học: một khối 

xếp hình bánh pho mát, con chuột màu xám 

được nối với một đầu của quả dưa hấu bằng 

một đường trắng, chuột có thể chui qua lỗ nhỏ 

375 PR064 Worm Eat Apple Sâu ăn táo 72,000 ₫            36,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: khối xếp hình 

mô hình quả táo tròn, con sâu xanh được nối 

với một đầu của quả dưa hấu bằng sợi chỉ 

trắng, con sâu có thể chui qua lỗ nhỏ trên khối 

376 PR065 Big Size Worm Eat Apple Sâu ăn táo cỡ lớn 168,000 ₫          84,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: Khối xây dựng 

mô hình quả táo phẳng, con sâu xanh được nối 

với một đầu quả dưa hấu bằng sợi chỉ trắng, 

con sâu có thể chui qua lỗ nhỏ trên khối xây 

377 PR066 Threading animal Động vật xâu chuỗi 132,000 ₫          66,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: có một thanh gỗ 

vạch, 6 khối xếp hình nhân vật phản diện, quy 

cách đóng gói: hộp màu.

378 PR067 Shoe Lacing Board Hoạt động với giày 194,000 ₫          97,000 ₫                  
Thành phần trợ giảng: 1 tấm đáy bằng gỗ, 3 

sợi dây, quy cách đóng gói: không có



379 PR068
Wooden Shoes with 

multifunction
Giày gỗ đa năng 246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần trợ giảng: một chiếc giày gỗ, một 

sợi dây, Quy cách đóng gói: hộp màu

380 PR069 screw activity with  tray Hoạt động vít với khay 342,000 ₫          171,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: 01 mây xoan 

xanh, 04 cặp vít và đai ốc, 01 khay gỗ sồi.

381 PR069B screw activity without tray Hoạt động vít không có khay 176,000 ₫          88,000 ₫                  
Thành phần đồ dùng dạy học: một mây xanh 

hình bầu dục, bốn cặp vít và đai ốc.

382 PR070 screw activity without tray Hoạt động vít gỗ không có khay 352,000 ₫          176,000 ₫                Một hộp vải, sáu vít gỗ

383 PR080 Spooning Activity-1 with tray Xúc hạt - 1 có khay 352,000 ₫          176,000 ₫                
Đồ dùng dạy học: 2 bát tròn sọc xanh, 1 thìa 

gỗ, 1 gói chuông nhiều màu, 1 khay gỗ sồi.

384 PR080B
Spooning Activity-1 without 

tray
Xúc hạt - 1 không có khay 176,000 ₫          88,000 ₫                  

Đồ dùng dạy học: 2 bát tròn sọc xanh, 1 thìa 

gỗ, 1 gói chuông nhiều màu.

385 PR080C
Spooning Activity-2 without 

tray
Xúc hạt - 2 không khay 176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: thìa gỗ cán 

ngắn, 2 rổ tre, chất liệu: tre. Phương pháp 

đóng gói: hộp màu trắng

386 PR080CB
Spooning Activity-2without 

tray
Xúc hạt - 2 có khay 352,000 ₫          176,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: thìa gỗ cán 

ngắn, 2 rổ tre, chất liệu: tre. Phương pháp 

đóng gói: hộp màu trắng

387 PR080D
Spooning Activity-3 without 

tray
Xúc hạt - 3 không khay 176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần trợ giảng: một chiếc thìa inox nhỏ, 

hai đĩa inox, chất liệu: thép không gỉ. Phương 

pháp đóng gói: hộp màu trắng

388 PR080DB
Spooning Activity-3without 

tray
Xúc hạt - 3 có khay 352,000 ₫          176,000 ₫                

Thành phần trợ giảng: một chiếc thìa inox nhỏ, 

hai đĩa inox, chất liệu: thép không gỉ. Phương 

pháp đóng gói: hộp màu trắng

389 PR080E
Spooning Activity-4without 

tray
Xúc hạt - 4 không khay 176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần của đồ dùng dạy học: thìa có đầu 

tròn, hai đĩa lớn hình quả mận màu vàng, chất 

liệu: gốm sứ. Phương pháp đóng gói: hộp màu 

trắng

390 PR080EB
Spooning Activity-4without 

tray
Xúc hạt - 4 có khay 352,000 ₫          176,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: thìa có đầu 

tròn, hai đĩa lớn hình quả mận màu vàng, chất 

liệu: gốm sứ. Phương pháp đóng gói: hộp màu 

trắng

391 PR080ED
Spooning Activity-4without 

tray
Xúc hạt - 4 không khay 176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: thìa có đầu tròn, 

2 đĩa lớn hình quả mận màu tím, chất liệu: gốm 

sứ. Phương pháp đóng gói: hộp màu trắng

392 PR080EBD
Spooning Activity-4without 

tray
Xúc hạt - 4 có khay 352,000 ₫          176,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: thìa có đầu tròn, 

2 đĩa lớn hình quả mận màu tím, chất liệu: gốm 

sứ. Phương pháp đóng gói: hộp màu trắng

393 PR080G
Spooning Activity-5 without 

tray
Xúc hạt - 5 không khay 176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: thìa dài nhỏ, đĩa 

hình thuyền lớn, đĩa hình thuyền nhỏ, chất liệu: 

gốm sứ. Phương pháp đóng gói: hộp màu trắng

394 PR080G
Spooning Activity-5without 

tray
Xúc hạt - 5 có khay 352,000 ₫          176,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: thìa dài nhỏ, đĩa 

hình thuyền lớn, đĩa hình thuyền nhỏ, chất liệu: 

gốm sứ. Phương pháp đóng gói: hộp màu trắng

395 PR080H
Spooning Activity-6 without 

tray
Xúc hạt - 6 không khay 176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: một cái chao có 

cán dài, hai bát thủy tinh màu, chất liệu: gốm 

sứ. Phương pháp đóng gói: hộp màu trắng

396 PR080HB
Spooning Activity-6without 

tray
Xúc hạt - 6 có khay 352,000 ₫          176,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: một cái chao có 

cán dài, hai bát thủy tinh màu, chất liệu: gốm 

sứ. Phương pháp đóng gói: hộp màu trắng

397 PR080L
Spooning Activity-6 without 

tray
Xúc hạt - 6 không khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: một cái chao có 

cán dài, hai bát thủy tinh màu, chất liệu: gốm 

sứ. Phương pháp đóng gói: hộp màu trắng

398 PR080LB
Spooning Activity-6 without 

tray
Xúc hạt - 6 có khay 526,000 ₫          263,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: một cái chao có 

cán dài, hai bát thủy tinh màu, chất liệu: gốm 

sứ. Phương pháp đóng gói: hộp màu trắng

399 PR081 Spooning Activity-2 with tray Xúc hạt - 2 có khay 352,000 ₫          176,000 ₫                
Đồ dùng dạy học: 2 bát tròn sọc xanh, 1 thìa 

lớn, 1 gói chuông lớn, 1 khay gỗ sồi.



400 PR081B
Spooning Activity-2 without 

tray
Xúc hạt - 2 không khay 176,000 ₫          88,000 ₫                  

Đồ dùng dạy học: 2 bát tròn sọc xanh, 1 thìa 

lớn, 1 gói chuông lớn.

401 PR082 Tongs Activity with tray Hoạt động kẹp với khay 352,000 ₫          176,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 2 bát thủy tinh, 1 kẹp inox 

lớn, 10 quả bóng lông nhiều màu, 1 khay gỗ 

sồi.

402 PR082B Tongs Activity without tray Hoạt động kẹp không có khay 176,000 ₫          88,000 ₫                  
Thành phần đồ dùng dạy học: 2 bát thủy tinh, 

1 kẹp inox lớn, 10 quả bóng lông đủ màu.

403 PR083
Tongs Activity With

Wooden Board with tray
Hoạt động  gắp với khay 492,000 ₫          246,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 01 bảng 20 lỗ, 

01 kẹp inox, 01 bát tròn, 25 hạt màu, 01 khay 

gỗ Sồi.

404 PR083B
Tongs Activity With

Wooden Board without tray
Hoạt động  gắp không khay 316,000 ₫          158,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 bảng 20 lỗ, 01 kẹp inox, 

01 bát tròn, 25 hạt màu.

405 PR084
Three Fingers

Pintching Activity with tray
Dùng tay di chuyển đồ vật với khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: tấm nhựa ngăn, 

bát tròn, 10 quả bóng lông màu, khay gỗ sồi.

406 PR084B

Three Fingers

Pintching Activity without 

tray

Dùng tay di chuyển đồ vật không 

khay
158,000 ₫          79,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: 01 tấm nhựa 

ngăn, 01 bát tròn, 10 quả bóng lông màu.

407 PR085 Observing Shells with tray Quan sát vỏ với khay 422,000 ₫          211,000 ₫                
Thành phần của đồ dùng dạy học: kính lúp, gói 

vỏ sò, khay gỗ sồi.

408 PR085B Observing Shells without tray Quan sát Vỏ không có khay 246,000 ₫          123,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: kính lúp, vỏ 

hộp.

409 PR086 Cleaning Shells with tray Làm sạch vỏ với khay 394,000 ₫          197,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: bát tròn thủy 

tinh, miếng xốp tự nhiên, gói vỏ sò, khay 

trắng.

410 PR086B Cleaning Shells without tray Làm sạch vỏ không có khay 220,000 ₫          110,000 ₫                
Thành phần của đồ dùng dạy học: 1 bát thủy 

tinh tròn, 1 miếng xốp tự nhiên, 1 gói vỏ sò.

411 PR087 Dripping Activity with tray Hoạt động nhỏ giọt với khay 394,000 ₫          197,000 ₫                
Thành phần trợ giảng: 2 bát thủy tinh, 1 miếng 

bọt biển tự nhiên, 1 ống nhỏ giọt, 1 khay trắng.

412 PR087B
Dripping Activity without 

tray
Hoạt động nhỏ giọt không có khay 220,000 ₫          110,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 2 bát thủy tinh, 

1 miếng bọt biển tự nhiên, 1 ống nhỏ giọt.

413 PR088
Transferring Activity with 

tray
Hoạt động chuyển nước với khay 394,000 ₫          197,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 2 bát thủy tinh, 

1 miếng bọt biển tự nhiên, 1 ống tiêm, 1 khay 

trắng.

414 PR088B
Transferring Activity without 

tray

Hoạt động chuyển nước không có 

khay
220,000 ₫          110,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 2 bát thủy tinh, 

1 miếng bọt biển tự nhiên, 1 ống tiêm.

415 PR089
Water Pouring Activity

With Handle with tray

Hoạt động rót nước với bình trong 

có tay cầm kèm khay
394,000 ₫          197,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 2 ly có miệng và 

tay cầm, 1 miếng bọt biển tự nhiên. Một khay 

màu trắng.

416 PR089B
Water Pouring Activity

With Handle without tray

Hoạt động rót nước với bình trong 

có tay cầm không kèm khay
220,000 ₫          110,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 2 cốc thủy tinh 

có miệng và tay cầm, 1 miếng mút xốp tự 

nhiên.

417 PR090
Water Pouring Activity

Without Handle with tray

Hoạt động rót nước với bình trong 

không tay cầm  kèm khay
394,000 ₫          197,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 2 ly không có 

thân, 1 miếng xốp, 1 khay trắng.

418 PR090B
Water Pouring Activity

Without Handle without tray

Hoạt động rót nước với bình trong 

không tay cầm  không kèm khay
220,000 ₫          110,000 ₫                

Thành phần trợ giảng: 2 ly không quai, 1 

miếng bọt biển tự nhiên.

419 PR091 Measuring Activity with tray Hoạt động đo lường với khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 5 cốc đong thủy 

tinh (5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml), một 

miếng xốp tự nhiên, khay trắng.

420 PR091B
Measuring Activity without 

tray
Hoạt động đo không có khay 158,000 ₫          79,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: 5 cốc đong thủy 

tinh (5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml) và một 

miếng bọt biển.



421 PR092
Beans Pouring Activity with 

tray
Hoạt động rót hạt đậu với khay 422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 bình rót, 3 

cốc, chất liệu: gốm sứ. Phương pháp đóng gói: 

hộp màu trắng

422 PR092B
Beans Pouring Activity 

without tray
Hoạt động rót hạt đậu không khay 246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần máy trợ giảng: 2 ca đong sữa inox, 

1 khay gỗ sồi.

423 PR092C
Beans Pouring Activity 

without tray
Hoạt động rót hạt đậu với khay 2 246,000 ₫          123,000 ₫                Thành phần trợ giảng: 2 cốc sữa.

424 PR092D
Beans Pouring C Activity 

without tray

Hoạt động rót hạt đậu không khay 

2
308,000 ₫          154,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 ấm trà sứ, 3 

tách trà sứ.

425 PR093 Pouring Activity with tray Hoạt động rót với khay 508,000 ₫          254,000 ₫                
Thành phần máy trợ giảng: 2 ca đong sữa inox, 

1 khay gỗ sồi.

426 PR093B Pouring Activity without tray Hoạt động rót không có khay 334,000 ₫          167,000 ₫                Thành phần trợ giảng: 2 ca đong sữa inox.

427 PR094
One-to-three Water

Pouring Activity with tray

Hoạt động rót nước ra 3 cốc với 

khay
422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 ấm trà sứ, 3 

tách trà sứ, 1 khay gỗ sồi.

428 PR094B
One-to-three Water

Pouring Activity without tray

Hoạt động rót nước ra 3 cốc không 

khay
246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 ấm trà sứ, 3 

tách trà sứ.

429 PR095
Funnel Water Activity with 

tray

Hoạt động rót nước với phễu có 

khay
508,000 ₫          254,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 phểu inox, 01 lọ tranh 

cát, 01 lọ pudding, 01 lọ dầu thơm, 01 ly có 

miệng và tay cầm, 01 miếng xốp tự nhiên, 01 

khay trắng,

430 PR095B
Funnel Water Activity 

without tray

Hoạt động rót nước với phễu không 

có khay
334,000 ₫          167,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 phễu inox, 01 lọ tranh 

cát, 01 lọ bánh pudding, 01 lọ dầu thơm, 01 ly 

có miệng và tay cầm, 01 miếng mút xốp tự 

nhiên.

431 PR096
Small Bells

Pouring Activity with tray
Hoạt động rót hạt nhỏ với khay 508,000 ₫          254,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 01 bình sứ 

miệng nhỏ, 01 bình sữa gốm nhỏ, 01 gói phụ 

kiện nhỏ, 01 khay gỗ sồi.

432 PR096B
Small Bells

Pouring Activity without tray
Hoạt động rót hạt nhỏ không khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Đồ dùng dạy học bao gồm: 1 bình sứ miệng 

nhỏ, 1 bình sữa nhỏ bằng sứ và 1 gói phụ kiện 

nhỏ.

433 PR097
2 Basic Transferring Activity 

with tray

2 Hoạt động chuyển cơ bản bằng 

khay
334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 01 đĩa 02 ngăn, 

01 khay gỗ Sồi.

434 PR097B
2 Basic Transferring Activity 

without tray

2 Hoạt động chuyển cơ bản không 

có khay
158,000 ₫          79,000 ₫                  

Thành phần của đồ dùng dạy học: một đĩa hai 

ô.

435 PR098
3 Basic Transferring Activity 

with tray

3 Hoạt động chuyển cơ bản bằng 

khay
342,000 ₫          171,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 01 đĩa 03 ngăn, 

01 khay gỗ Sồi.

436 PR098B
3 Basic Transferring Activity 

without tray

3 Hoạt động truyền cơ bản không 

có khay
168,000 ₫          84,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: một cái đĩa ba 

ngăn.

437 PR099
Gradual Change Activity 

with tray

Hoạt động thay đổi dần dần với 

khay
508,000 ₫          254,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 5 cặp búp bê 

khác nhau, túi đựng màu đỏ và khay gỗ sồi.

438 PR099B
Gradual Change Activity 

without tray

Hoạt động thay đổi dần dần không 

có khay
334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 5 cặp búp bê 

khác nhau, 1 túi đựng màu đỏ.

439 PR100
Shoes Sorting Activity with 

tray
Hoạt động phân loại giày với khay 702,000 ₫          351,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 4 đôi giày nhỏ, 1 

khay gỗ sồi.

440 PR100B
Shoes Sorting Activity 

without tray

Hoạt động phân loại giày không có 

khay
526,000 ₫          263,000 ₫                

Thành phần hỗ trợ giảng dạy: bốn đôi giày 

nhỏ.

441 PR101
Animals Sorting Activity with 

tray

Hoạt động phân loại động vật với 

khay
422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 8 cặp mô hình 

con vật bằng nhựa, túi đựng màu xanh, khay 

gỗ sồi.



442 PR101B
Animals Sorting Activity 

without tray

Hoạt động phân loại động vật 

không có khay
246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 8 cặp mô hình 

động vật bằng nhựa, 1 túi đựng màu xanh.

443 PR102
Vegetables Sorting Activity 

with tray
Hoạt động phân loại rau  có khay 422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: bát vuông 

melamine, 6 cặp mô hình trồng rau mini và 

khay gỗ sồi.

444 PR102B
Vegetables Sorting Activity 

without tray

Hoạt động phân loại rau không có 

khay
246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 bát vuông 

melamin, 6 cặp mô hình rau củ thu nhỏ.

445 PR103
Fruits Sorting Activity with 

tray

Hoạt động phân loại trái cây bằng 

khay
422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: bát vuông 

melamin, 6 cặp mô hình trái cây thu nhỏ, khay 

gỗ sồi.

446 PR103B
Fruits Sorting Activity 

without tray

Hoạt động phân loại trái cây không 

có khay
246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: Bát vuông 

melamin, 6 cặp mô hình trái cây thu nhỏ.

447 PR104 big size vegetables match Tìm rau quả giống nhau 246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần hỗ trợ giảng dạy: 6 cặp mô hình 

rau củ mô phỏng (ớt, cà tím, khoai tây, cà 

chua, bí ngô, hành tây) có thể có hình dạng hơi 

khác nhau do các đợt nhập hàng khác nhau.

448 PR105 big size fruits match Tìm trái cây giống nhau 246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần trợ giảng: 6 cặp mô hình trái cây 

mô phỏng (chuối, táo, lựu, đào, cam, lê) có thể 

có hình dạng hơi khác nhau do các đợt nhập 

hàng khác nhau.

449 PR106
Shells Sorting Activity with 

tray
Hoạt động phân loại vỏ bằng khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 gói vỏ sò, 1 

khay gỗ sồi.

450 PR106B
Shells Sorting Activity 

without tray

Hoạt động phân loại vỏ không có 

khay
158,000 ₫          79,000 ₫                  Thành phần đồ dùng dạy học: một gói vỏ sò.

451 PR107
Thumping Activity A with 

tray
Hoạt động búa đinh A với khay 308,000 ₫          154,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: 4 nút chai, 

hộp đinh bấm, búa gỗ và pallet gỗ sồi.

452 PR107B
Thumping Activity A without 

tray

Hoạt động búa đinh A không có 

khay
132,000 ₫          66,000 ₫                  

Đồ dùng dạy học: 4 chiếc nút chai, một hộp 

đinh bấm, một chiếc búa gỗ.

453 PR108
Thumping Activity B with 

tray
Hoạt động búa đinh B với khay 430,000 ₫          215,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: 3 miếng cót 

có kích thước khác nhau, một hộp đinh bấm, 

một cái búa gỗ, một cái đĩa và một khay gỗ 

sồi.

454 PR108B
Thumping Activity B without 

tray

Hoạt động búa đinh B không có 

khay
254,000 ₫          127,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: 3 miếng cót 

có kích thước khác nhau, một hộp đinh bấm, 

một cái búa gỗ, một cái đĩa.

455 PR109
Insert Toothpick Activity 

with tray
Hoạt động với tăm kèm khay 316,000 ₫          158,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: lọ tăm, lọ thủy 

tinh, khay gỗ sồi.

456 PR109B
Insert Toothpick Activity 

without tray
Hoạt động với tăm không có khay 142,000 ₫          71,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: lọ tăm, lọ thủy 

tinh trong suốt.

457 PR111 Sweeping Activity With Tray Hoạt động quét với khay 316,000 ₫          158,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: một bộ chổi quét 

mini, một cuộn băng dính đỏ, một gói giấy vụn 

màu, một khay gỗ sồi.

458 PR111B
Sweeping Activity Without 

Tray
Hoạt động quét không có khay 142,000 ₫          71,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 bộ chổi quét 

mini, 1 cuộn băng dính đỏ, 1 gói giấy vụn màu.

459 PR112 Sweeping Activity With Tray Hoạt động quét với khay 2 290,000 ₫          145,000 ₫                
Thành phần của đồ dùng dạy học: chổi nhỏ cán 

ngắn, xẻng quét rác, khay gỗ sồi

460 PR112B
Sweeping Activity Without 

Tray
Hoạt động quét không có khay 2 72,000 ₫            36,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: chổi nhỏ cán 

ngắn, xẻng quét rác, có các màu đỏ, xanh lá, 

xanh dương tùy chọn

461 PR113
Brushing Teeth Activity with 

tray
Hoạt động đánh răng với khay 596,000 ₫          298,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: mô hình răng 

gấp 6, bàn chải đánh răng, khay trắng

462 PR113B
Brushing Teeth Activity 

without tray

Hoạt động đánh răng không có 

khay
422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: mô hình răng 

gấp 6, bàn chải đánh răng



463 PR114 chopsticks activity with tray Hoạt động đũa với khay 422,000 ₫          211,000 ₫                
Đồ dùng dạy học: 2 đĩa gỗ sồi, 1 đôi đũa, giá 

đỡ đũa và khay trắng

464 PR114B
chopsticks activity without 

tray
Hoạt động đũa không có khay 246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: 2 đĩa gỗ sồi, 

một đôi đũa và giá để đũa

465 PR114C
chopsticks activity 2without 

tray
Hoạt động đũa 2 không có khay 272,000 ₫          136,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 đôi đũa, 1 gác 

đũa, 2 xửng hấp, chất liệu: tre, nứa. Phương 

pháp đóng gói: hộp màu trắng

466 PR114D
chopsticks activity 2without 

tray
Hoạt động đũa 2 không có khay 202,000 ₫          101,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: chai thủy tinh 

đựng hương liệu, đĩa vuông, một gói chuông 

nhỏ, một đôi đũa tập ăn

467 PR115 chopsticks activity A Hoạt động đũa A 158,000 ₫          79,000 ₫                  

Thành phần trợ giảng: một đôi đũa, 6 thanh dài 

tròn, 6 thanh ngắn tròn, 6 thanh dài vuông, 6 

thanh vuông ngắn, quy cách đóng gói: hộp 

màu

468 PR116 chopsticks activity B Hoạt động đũa B 158,000 ₫          79,000 ₫                  

Đồ dùng dạy học: 1 lọ bột màu đỏ, vàng, xanh, 

3 bát thủy tinh nhỏ, 1 bát thủy tinh lớn, 1 thìa 

nhỏ, 1 mút xốp tự nhiên, 3 lọ nhỏ giọt, 1 khay 

trắng

469 PR117 Mixing Colors Activity Hoạt động pha 3 màu với khay 596,000 ₫          298,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: đế gỗ, dao cắt, 4 

mẫu hoa quả khác nhau.

470 PR117B Mixing Colors Activity Hoạt động pha 3 màu không khay 466,000 ₫          233,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: đế gỗ, dao cắt, 4 

mẫu hoa quả khác nhau.

471 PR118 Wooden Fruits Cutting Set Bộ cắt trái cây bằng gỗ 158,000 ₫          79,000 ₫                  

Thành phần của đồ dùng dạy học: 1 sách 

tranh, 1 đệm nút chai, 1 bút stylus bằng gỗ, 1 

pallet gỗ sồi

472 PR120 thorn actvity hoạt động gai 596,000 ₫          298,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: một gói khăn 

giấy màu, mây bầu dục màu xanh lam và khay 

gỗ sồi

473 PR121
Paper Folding Activity with 

Tray
Hoạt động gấp khăn với khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 gói khăn giấy 

màu, mây hình bầu dục màu xanh.

474 PR121B
Paper Folding Activity 

without Tray
Hoạt động gấp khăn không có khay 158,000 ₫          79,000 ₫                  

Đồ dùng dạy học: Rổ tre chữ nhật, 10 kẹp 

quần áo bằng gỗ

475 PR122
Basket With Clamp Without 

Tray
Rổ Có Kẹp Không Khay 246,000 ₫          123,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: Rổ tre chữ nhật, 10 kẹp 

quần áo bằng gỗ

476 PR122B
Basket With Clamp Without 

Tray
Rổ Có Kẹp Không Khay 246,000 ₫          123,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: rổ tre chữ nhật, 8 kẹp sắt 

màu

477 PR123C Clamp Activity without Tray Hoạt động kẹp không có khay 106,000 ₫          53,000 ₫                  
Thành phần đồ dùng dạy học: 1 rổ nhựa tròn, 9 

giá treo con công bằng nhựa

478 PR123D Magnet With Basket Nam châm có giỏ 158,000 ₫          79,000 ₫                  
Thành phần hỗ trợ giảng dạy: một bộ nam 

châm, một giỏ ren tròn

479 PR124D Take Care Of Plants Chăm sóc cây 334,000 ₫          167,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 01 rổ nhựa vuông, 01 bình 

tưới, 01 két sắt đơn giản, hộp đựng xà phòng 

trong suốt, 01 miếng bọt biển

480 PR125B
Sieve Colors Stone Activity 

Without Tray

Hoạt động sàng đá màu sắc không 

có khay
202,000 ₫          101,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: phễu nhỏ, bát thủy tinh tròn, 

lọ thủy tinh đựng bánh pudding, miếng xốp tự 

nhiên, gói đá màu nhỏ

481 PR126B
Coin Pig Activity Without 

Tray

Hoạt động của thả xu vào con heo  

không có khay
202,000 ₫          101,000 ₫                Thành phần đồ dùng dạy học: heo đất, đĩa tròn

482 PR127
Throw a toothpick Activity 

with Tray
Hoạt động thả tăm vào lọ với khay 422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 01 lọ sứ tròn 3 

lỗ, 01 lọ sứ miệng xiên, 01 gói tăm, 01 khay 

gỗ sồi

483 PR127B
Throw a toothpick Activity 

without Tray

Hoạt động thả tăm vào lọ không k 

hay
246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 lọ sứ tròn 3 lỗ, 

1 lọ sứ miệng xiên, 1 gói tăm xỉa răng



484 PR127D
Throw a toothpick Activity 

Without Tray

Hoạt động thả tăm vào lọ không có 

khay
158,000 ₫          79,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: hộp tăm nhựa, 

hộp tăm nảy, màu sắc ngẫu nhiên, gói tăm

485 PR127C
Throw a toothpick Activity 

with Tray
Hoạt động thả tăm vào lọ với Khay 246,000 ₫          123,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: lọ sứ vuông ba 

lỗ, lọ gốm dây, gói tăm

486 PR128D
Throw a toothpick Activity 

with Tray
Hoạt động thả tăm vào lọ với Khay 316,000 ₫          158,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: hộp tăm nhựa, 

hộp tăm nảy, màu sắc ngẫu nhiên, gói tăm

487 PR128
Polishing the furniture with 

Tray
Đánh bóng đồ gỗ có  khay 508,000 ₫          254,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 khay gỗ nhỏ, 1 

tấm phủ bàn vuông mini, 4 ghế nhỏ ghép lại

488 PR128B
Polishing the furniture 

without Tray
Đánh bóng đồ gỗ không  khay 334,000 ₫          167,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 tấm phủ bàn 

vuông nhỏ, 4 ghế nhỏ ghép lại

489 PR129 Screw cap set(7pcs+basket) Bộ vặn nắp (7 cái + giỏ) 88,000 ₫            44,000 ₫                  
Bộ đồ dùng dạy học: 7 chai nhựa, 1 dây ruy 

băng xanh và đăng ten

490 PR130 Grain classification with tray Phân loại hạt với khay 308,000 ₫          154,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: đĩa sứ 3 ngăn, 

đĩa nhỏ màu xanh, khay gỗ sồi

491 PR130B
Grain classification without 

tray
Phân loại hạt không có khay 132,000 ₫          66,000 ₫                  

Bố cục đồ dùng dạy học: đĩa sứ ba ngăn, đĩa 

nhỏ màu xanh

492 PR131
Sponge squeeze hyacinth 

shape with yellow tray

Hoạt động vắt nước với bọt biển 

kèm khay màu vàng
422,000 ₫          211,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: 2 cốc sọc nhỏ, 1 

quả bóng xốp bầu, 1 giá đỡ bóng, 1 khay đục 

lỗ màu xanh

493 PR131B
Sponge squeeze hyacinth 

shape without yellow tray

Hoạt động vắt nước với bọt biển 

kèm khay màu vàng
246,000 ₫          123,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 2 cốc sọc nhỏ, 1 quả bóng 

xốp bầu, 1 giá treo quả cầu

494 PR132
Sponge squeeze oval with 

blue tray

Hoạt động vắt nước với bọt biển 

kèm khay màu xanh
422,000 ₫          211,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 2 cốc nhỏ kẻ sọc, 1 quả 

bóng xốp hình quả trứng, 1 giá đỡ bóng, 1 

khay đục lỗ màu xanh

495 PR132B
Sponge squeeze oval without 

blue tray

Hoạt động vắt nước với bọt biển 

kèm khay màu xanh
246,000 ₫          123,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 2 cốc sọc nhỏ, 1 quả bóng 

xốp hình quả trứng, 1 giá treo quả cầu

496 PR133
Hat Sorting Activity without 

tray

Hoạt động phân loại mũ không có 

khay
334,000 ₫          167,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 2 cốc sọc nhỏ, 1 quả bóng 

xốp hình quả trứng, 1 giá treo quả cầu

497 PR134 Hoạt động chải tóc 772,000 ₫          386,000 ₫                
1 đĩa vuông, 1 gương trang điểm, 1 bình hoa, 1 

lược, 1 hộp trang sức gốm sứ

498 PR157B粉 158,000 ₫          79,000 ₫                  
Thành phần đồ dùng dạy học: 2 đĩa sứ màu 

hồng, 7 cặp khóa đĩa khác màu

499 PR157B蓝 158,000 ₫          79,000 ₫                  
Thành phần đồ dùng dạy học: 2 đĩa sứ xanh, 7 

cặp đĩa khác màu

500 PR150 seed germination with tray Uơm hạt với khay 570,000 ₫          285,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 1 kính lúp Ninomiya, 1 bộ 

hộp ươm hạt, 1 bình tưới, 2 hộp đựng hạt, 1 

khay trắng

501 PR150B seed germination without tray Uơm hạt không cần khay 394,000 ₫          197,000 ₫                

Đồ dùng dạy học: 1 kính lúp Ninomiya, 1 bộ 

hộp ươm hạt, 1 bình tưới, 2 hộp đựng hạt, 1 

khay trắng

502 PR151 Observation items with tray Hoạt động quan sát  có khay 430,000 ₫          215,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: 01 kính lúp, 01 

gói thực vật tự nhiên, 01 khay gỗ sồi

503 PR151B
Observation items without 

tray
Hoạt động quan sát không có khay 254,000 ₫          127,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: kính lúp, gói 

thực vật tự nhiên

504 PR152 Observe the plants with tray Hoạt động quan sát với khay 2 404,000 ₫          202,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: 01 kính lúp, 01 

gói thực vật tự nhiên, 01 khay gỗ sồi



505 PR152B
Observe the plants without 

tray
Hoạt động quan sát không khay 2 228,000 ₫          114,000 ₫                

Thành phần đồ dùng dạy học: kính lúp, gói 

thực vật tự nhiên

506 PR155 Hoạt động cuộn chỉ có khay 264,000 ₫          132,000 ₫                

507 PR155B Hoạt động cuộn chỉ không khay 132,000 ₫          66,000 ₫                  

508 PR156 Hoạt động Hái dâu có khay 264,000 ₫          132,000 ₫                

509 PR156B Hoạt động  Hái Dâu không khay 132,000 ₫          66,000 ₫                  

510 PR160B Hoạt động chìm và nổi không khay 518,000 ₫          259,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: rổ tròn, xô 

nhỏ, đá cuội, vỏ sò, vỏ thông, quả bóng lông, 

quả bầu (nhắc nhở: đều là vật thể tự nhiên, 

hình thức bên ngoài không đảm bảo giống hệt 

511 PR160 Hoạt động chìm và nổi có khay 692,000 ₫          346,000 ₫                

Thành phần của đồ dùng dạy học: một tấm gỗ 

nhỏ có lỗ ở giữa, một cái rổ tròn, một cái xô 

nhỏ, đá cuội, vỏ sò, vỏ thông, quả bóng tóc, 

quả bầu (nhắc nhở: đều là vật phẩm tự nhiên, 

512 PR200 wipe the blackboard set Hoạt động lau bảng đen 422,000 ₫          211,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: một mảnh hình 

chữ nhật đen trắng, một hộp phấn và bút lông

513 PR201
graffiti working with plastic 

tray
Hoạt động vẽ với khay 448,000 ₫          224,000 ₫                

Hai cọ vẽ, bốn miếng gỗ, một hộp màu nước, 

một đĩa lớn cao cấp

514 PR201B
graffiti working without 

plastic tray
Hoạt động vẽ không khay 272,000 ₫          136,000 ₫                

Hai cây cọ vẽ, bốn mảnh gỗ và một hộp màu 

nước

515 PR300 hang clothes out working Hoạt động treo quần áo 780,000 ₫          390,000 ₫                

516 PR306B
tweezers working without 

tray
Hoạt động với nhíp không khay 106,000 ₫          53,000 ₫                  

Thành phần đồ dùng dạy học: 1 nhíp nhựa, 1 

bát sứ đa giác, 1 chiếu trắng

517 PR307B clamp working without tray Hoạt động với kẹp không có khay 158,000 ₫          79,000 ₫                  
Thành phần đồ dùng dạy học: 2 tấm gỗ vuông, 

1 kẹp tre

518 PR305A Mystery bag 1 Chiếc túi bí ẩn 1 596,000 ₫          298,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: 1 túi dây rút cổ, 

4 đôi giày

519 PR305B Mystery bag 2 Chiếc túi bí ẩn 2 404,000 ₫          202,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: một túi dây rút 

kiểu cổ, bốn vật dụng thông thường

520 PR305C Mystery bag 3 Chiếc túi bí ẩn 3 430,000 ₫          215,000 ₫                
Thành phần đồ dùng dạy học: một túi dây rút 

kiểu cổ, bốn loại mỹ phẩm

521 PR310X Plug the bulb with tray(green)
Cắm bóng đèn với khay (màu xanh 

lá cây)
422,000 ₫          211,000 ₫                

Khay nhựa, bát tròn nhựa, đĩa cắm 2 ngón tay, 

9 quả bóng tóc

522 PR310L Plug the bulb with tray(blue) Cắm bóng đèn với khay (màu xanh) 422,000 ₫          211,000 ₫                
Khay nhựa, bát tròn nhựa, đĩa cắm 2 ngón tay, 

9 quả bóng tóc

523 PR310P Plug the bulb with tray(pink) Cắm bóng đèn với khay (màu hồng) 422,000 ₫          211,000 ₫                
Khay nhựa, bát tròn nhựa, đĩa cắm 2 ngón tay, 

9 quả bóng tóc

524 PR310K
Plug the bulb with 

tray(cream)
Cắm bóng đèn với khay (kem) 422,000 ₫          211,000 ₫                

Khay nhựa, bát tròn nhựa, đĩa cắm 2 ngón tay, 

9 quả bóng tóc

525 PR311X
Plug the wooden bulb with 

tray(green)
Cắm bầu gỗ có khay (xanh) 422,000 ₫          211,000 ₫                

Một khay nhựa, một bát tròn nhựa, một đĩa 

cắm hai ngón tay, 9 quả bóng gỗ



526 PR311D
Plug the wooden bulb with 

tray(blue)
Cắm bầu gỗ có khay (xanh dương) 422,000 ₫          211,000 ₫                

Một khay nhựa, một bát tròn nhựa, một đĩa 

cắm hai ngón tay, 9 quả bóng gỗ

527 PR311P
Plug the wooden bulb with 

tray(pink)
Cắm bầu gỗ có khay (hồng) 422,000 ₫          211,000 ₫                

Một khay nhựa, một bát tròn nhựa, một đĩa 

cắm hai ngón tay, 9 quả bóng gỗ

528 PR311K
Plug the wooden bulb with 

tray(cream)
Cắm bầu gỗ có khay (kem) 422,000 ₫          211,000 ₫                

Một khay nhựa, một bát tròn nhựa, một đĩa 

cắm hai ngón tay, 9 quả bóng gỗ

529 PR320T
high quality plastic tray with 

handle-white 25.5*19cm

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu 

trắng 25.5*19cm
176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine 

có lỗ, kích thước: 25.5*19cm*2.5

530 PR320V
high quality plastic tray with 

handle-yellow  25.5*19cm

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu 

vàng 25.5*19cm
176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine 

có lỗ, kích thước: 25.5*19cm*3

531 PR320L
high quality plastic tray with 

handle-green  25.5*19cm

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu 

xanh 25.5*19cm
176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine 

có lỗ, kích thước: 25.5*19cm*3

532 PR320X
high quality plastic tray with 

handle-blue 25.5*19cm

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu 

xanh 25.5*19cm
176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine 

có lỗ, kích thước: 25.5*19cm*2.5

533 PR320P
high quality plastic tray with 

handle-pink 25.5*19cm

khay nhựa cao cấp có quai hồng 

25.5*19cm
176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine 

có lỗ, kích thước: 25.5*19cm*3

534 PR330AT
small size plastic tray-white 

19*25cm

khay nhựa size nhỏ màu trắng 

19*25cm
54,000 ₫            27,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 25.5*19cm*3

535 PR330AD
small size plastic tray-orange 

19*25cm

khay nhựa size nhỏ màu cam 

19*25cm
54,000 ₫            27,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 25.5*19cm*3

536 PR330AX
small size plastic tray-green 

19*25cm
khay nhựa cỡ nhỏ-xanh 19*25cm 54,000 ₫            27,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 25.5*19cm*3

537 PR330AV
small size plastic tray-yellow 

19*25cm

khay nhựa size nhỏ màu vàng 

19*25cm
54,000 ₫            27,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 25.5*19cm*3

538 PR330BT
middle size plastic tray-white 

25*35cm

khay nhựa size trung-trắng 

25*35cm
106,000 ₫          53,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 35*25cm*2.5

539 PR330BR
middle size plastic tray-

orange 25*35cm

Khay nhựa size trung-cam 

25*35cm
106,000 ₫          53,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 35*25cm*2.5

540 PR330BX
middle size plastic tray-green 

25*35cm

khay nhựa size trung-xanh 

25*35cm
106,000 ₫          53,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 35*25cm*2.5

541 PR330BV
middle size plastic tray-

yellow 25*35cm

khay nhựa size trung-vàng 

25*35cm
106,000 ₫          53,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 35*25cm*2.5

542 PR330T
big size plastic tray-white  

30*39cm

khay nhựa size lớn màu trắng 

30*39cm
132,000 ₫          66,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 35*25cm*2.5

543 PR330C
big size plastic tray-orange 

30*39cm

khay nhựa size lớn màu cam 

30*39cm
132,000 ₫          66,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 39*30cm*2.5

544 PR330X
big size plastic tray-green 

30*39cm
khay nhựa size lớn xanh 30*39cm 132,000 ₫          66,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 39*30cm*2.5

545 PR330V
big size plastic tray-yellow 

30*39cm

khay nhựa size lớn màu vàng 

30*39cm
132,000 ₫          66,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine, 

kích thước: 39*30cm*2.5

546 PR340AM
small size plastic tray with 

handle 22*30cm

khay nhựa cỡ nhỏ có tay cầm 

22*30cm
106,000 ₫          53,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine 

có tay cầm, kích thước: 30*22cm*2



547 PR340BL
big size plastic tray with 

handle 24*35cm

khay nhựa size lớn có tay cầm 

24*35cm
132,000 ₫          66,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine 

có tay cầm, kích thước: 30*22cm*2

548 PR350L
high quality plastic tray with 

handle-white  23*32cm

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu 

trắng 23*32cm
202,000 ₫          101,000 ₫                

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine 

có tay cầm, kích thước: 32*23cm*2

549 PR350M
high quality plastic tray with 

handle-white

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu 

trắng
194,000 ₫          97,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine 

có tay cầm, kích thước: 27*19cm*2

550 PR350S
high quality plastic tray with 

handle-white

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu 

trắng
176,000 ₫          88,000 ₫                  

Thành phần máy trợ giảng: 1 khay melamine 

có tay cầm, kích thước: 25*15cm*2

551 PR351P plastic tray(pink) khay nhựa (hồng) 158,000 ₫          79,000 ₫                  

552 PR351K plastic tray(cream) khay nhựa (kem) 158,000 ₫          79,000 ₫                  

553 PR351X plastic tray(green) khay nhựa (xanh) 158,000 ₫          79,000 ₫                  

554 PR351D plastic tray(blue) khay nhựa (xanh dương) 158,000 ₫          79,000 ₫                  


